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[bookmark: _Hlk85470635]I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 4;    Số học sinh: 161
2. Tình hình đội ngũ:    Số giáo viên: 05;     Trình độ đạo tạo:  Cao đẳng: 1;      Đại học: 4;       Trên đại học: 0
				Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 05
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Ti vi +  máy chiếu tại các phòng học
	4 chiếc
	Dùng cho các tiết dậy có ứng dụng CNTT
	

	2
	Kính lúp cầm tay, kính hiển vi, đĩa kính, lam kính, kim mũi mác, mẫu
	3 bộ
	Dụng cụ thực hành, thí nghiệm dùng cho phân môn sinh học
	

	3
	Mô hình cấu tạo cơ thể người, tranh ảnh
	3 bộ
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	4
	Thước cuộn, đồng hồ bấm giây, lực kế, bình chia độ.
	2 bộ
	Dụng cụ thí nghiệm, thực hành vật lí
	

	5
	Cân robecvan, cân đòn, cân y tế, cân điện tử, cân đồng hồ, cân robecvan. Tranh ảnh
	2 bộ
	Dụng cụ thí nghiệm, thực hành vật lí
	

	6
	Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đông hồ báo thức.
	2 bộ
	Dụng cụ thí nghiệm, thực hành vật lí
	

	7
	Các loại nhiệt kế: nhiệt kế y tế, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu……
	2 bộ
	Dụng cụ thí nghiệm, thực hành vật lí
	

	8
	Dây điện, đồ chơi, thìa, cốc, thước gỗ, quả bóng, dây cao su, đinh sắt, miếng kính, miếng nhựa, miếng cao su, mẫu đá vôi, mẫu sành….. Tranh ảnh
	3 bộ
	Dụng cụ thí nghiệm, thực hành hóa học
	

	9
	Bình cầu, nhiêt kế, đèn cồn, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, bát sứ, nước cất, đường , dầu ăn, các loại hóa chất thông thường, than củi……
	3 bộ
	Dụng cụ thí nghiệm, thực hành hóa học
	

	10
	Vật nặng, quả bóng, thanh nam châm, quả cầu sắt….
Các loại lò xo, lực kế, giá đỡ có kẹp thước thẳng…
	2 bộ
	Dụng cụ thí nghiệm, thực hành vật lí
	

	11
	Địa cầu, đèn pin, tranh ảnh….
	2 bộ
	Dụng cụ thí nghiệm, thực hành vật lí
	

	
	
	    
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập: Chưa có 
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Học kỳ 1: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết
                                                                   Học kỳ 2: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 68 tiết
	Kì
	Mở đầu
	Phân môn Lí
	Phân môn Hóa
	Phân môn Sinh
	KTĐG chung
	Tổng

	I
	7
	12
	23
	26
	4
	72

	II
	0
	36
	1
	27
	4
	68

	Cả Năm
	7
	48
	24
	53
	8
	140


Cụ Thể:
	STT
	Bài học

	Số tiết
	Tiết số
	Yêu cầu cần đạt


	1
	Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
	1
	1
	- Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên.
- Trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống
-  Nhận biết được sự vật và hiện tượng của khoa học tự nhiên
- Kể tên được một số ví dụ về sự vật và hiện tượng của khoa học tự nhiên
- Phân biệt được các vật, sự vật, hiện tượng , quy luật tự nhiên dựa trên môn Khoa học đã học ở Tiểu học
- Nêu được vai trò của khoa học tự nhiên thông qua các ví dụ cụ thể

	2
	Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên
	2
	2 - 3
	- Phân biệt được các lĩnh vực KHTN dựa vào đối tượng nghiên cứu.
- Phân biệt được các vật sống và vật không sống dựa vào các đặc điểm đặc trưng.
- P.biệt được các lĩnh vực KHTN dựa vào đối tượng nghiên cứu.
- Phân biệt được các vật sống và vật không sống dựa vào các đặc điểm đặc trưng.

	3
	Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo - sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học
	4
	  4 - 7
	-  Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo  thông thường khi học.
- Khoa học tự nhiên (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích, ...).
- Trình bày được cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
- Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng TH.
- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
- Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.

	Chủ đề 1: Các phép đo (10 tiết)

	4
	Bài 4: Đo chiều dài
	2
	8, 9
	- Kể tên được một số dụng cụ đo chiều dài thường dùng.
- Nêu được đơn vị đo, cách đo, dụng cụ thường dùng để đo chiều dài

	5
	Bài 5: Đo khối lượng
	2
	10, 11
	- Kể tên được một số dụng cụ đo khối lượng thường dùng trong thực tế và phòng thực hành.
- Nêu được đơn vị đo, cách đo, dụng cụ thường dùng để đo khối lượng.


	6
	Bài 6: Đo thời gian
	2
	12, 13
	- Nêu đơn vị đo thời gian trong hệ SI và dụng cụ thường dùng để đo thời gian.
- Trình bày được các bước sử dụng đồng hồ để đo thời gian một hoạt động và chỉ ra được cách khắc phục một số thao tác sai bằng đồng hồ khi đo thời gian.

	7
	Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ
	3
	14 - 16
	- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về nhiệt độ các vật.
- Phát biểu được nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.
- Trình bày được các bước sử dụng nhiệt kế đúng cách.
- Đo được thân nhiệt bằng nhiệt kế y tế (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).

	8
	 Ôn tập chủ đề 1
	1
	17
	Yêu cầu chủ đề 1

	Chủ đề 2: Các thể của chất (4 tiết)

	9
	Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất
	3
	18 - 20
	- Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan…) 
 - Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu
- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitrongen, khí hiếm, hơi nước…)
- Trình bày được vai trò của không khí đối với thế giới tự nhiên
- Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm, biểu hiện của không khí 
- Tiến hành được thí nghiệm về sự nóng chảy của nước đá và sự bay hơi của nước ở nhiệt độ phòng.

	10
	Ôn tập chủ đề 2
	1
	21
	Yêu cầu chủ đề 2

	Chủ đề 3: Oxygen và không khí (3 tiết)

	11
	 Bài 9: Oxygen
	  1
	22
	- Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
- Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.

	12
	Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí
	1
	23
	- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).
- Xác định được thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí từ số liệu thí nghiệm được cung cấp.
- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
- Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm
không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

	13
	Ôn tập chủ đề 3
	1
	24
	Yêu cầu chủ đề 3

	Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng (8 tiết)

	14
	Bài 11: Một số vật liệu thông dụng.
	2
	25, 26
	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng 
- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số vật liệu thông dụng 
- Phân tích, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm từ dữ liệu cho trước.
- Nêu được cách sử dụng của một số vạt liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
Tiến hành được thí nghiệm

	15
	Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng
	2
	27, 28
	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thường dung rong đời sống hằng ngày 
- Phân loại nhiên liệu
- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số nhiên liệu
- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh  để rút ra được kết luận về tính chất của một số nhiên liệu 
- Nêu được cách sử dụng của một số nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

	16
	 Bài 13: Một số nguyên liệu
	1
	29
	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng 
- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số nhiên liệu thông dụng 
- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh  để rút ra được kết luận về tính chất của một số nhiên liệu 
- Nêu được cách sử dụng của một số nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
- Tiến hành được thí nghiệm về chất. tính chất của một số nhiên liệu

	17
	 Bài 14: Một số lương thực, thực phẩm
	2
	30, 31
	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất 
- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất lương thực - Thực phẩm thông dụng.
- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số lương thực - thực phẩm.

	18
	 Ôn tập chủ đề 4
	1
	32
	Yêu cầu chủ đề 4

	19
	Ôn tập giữa kì I
	1
	33
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản chủ đề 1

	20
	Ôn tập giữa kì I
	1
	34
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản chủ đề 2,3,4

	21
	Kiểm tra giữa Kì I
	2
	35, 36
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề 1,2,3,4.

	Chủ đề 5: Chất tinh khiết - Hỗn hợp. Phương pháp tách các chất (6 tiết)

	22
	Bài 15: Chất tinh khiết - hỗn hợp
	3
	37 - 39
	- Nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết.
- Nhận biết được dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được dung môi và dung dịch từ kết quả thí nghiệm được cung cấp.
- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.
- Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
- Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.
- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.

	23
	Bài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
	2
	40, 41
	- Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó.
- Nêu được cách sử dụng một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.

	24
	Ôn tập chủ đề 5
	1
	42
	Yêu cầu chủ đề 5

	Chủ đề 6: Tế bào đơn vị cơ bản của sự sống (8 tiết)

	25
	Bài 17: Tế bào
	5
	43 - 47
	- Trình bày được khái niệm, chức năng của tế bào.
- Mô tả được hình dạng và kích thước điển hình của một số loại tb.
- Phân biệt tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, tế bào động vật, tế bào thực vật.
- Nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh.
- Giải thích được tb là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.
- Nhận biết được sự lớn lên và phân chia của tế bào và nêu được ý nghĩa của quá trình đó.

	26
	Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật
	2
	48, 49
	- Đặc điểm cấu tạo về hình dạng và kích thước tế bào.
- Cách sử dụng kính hiển vi quang học và kính lúp để quan sát tb.
- Sự khác nhau giữa tế bào động vật với tế bào thực vật.
- Phân biệt được tế bào thực vật và tế bào động vật.	
- Mô tả được hình ảnh tế bào lớn và tế bào nhỏ thông qua quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và quan sát hình ảnh chụp tế bào nhỏ
qua kính lúp, kính kiển vi quang học.
- Làm được tiêu bản tế bào ở dạng đơn giản.
- Vẽ, chú thích được các tế bào đã quan sát.

	27
	Ôn tập chủ đề 6
	1
	50
	Yêu cầu chủ đề 6

	Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể (7 tiết)

	28
	 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
	2
	51, 52
	- Đặc điểm: Cơ thể đơn bào; Cơ thể đa bào.
- Sự khác biệt giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.
- Biết cách sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.
- Phân biệt được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.
- Biết cách sử dụng được kính hiển vi quang học để quan sát mẫu vật cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.
- Vẽ, mô tả được mẫu vật cơ thể đơn và cơ thể đa bào đã quan sát.

	29
	 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào.
	2
	53, 54
	- Trình bày được mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể.
- Nêu được khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy ví dụ minh họa.

	30
	 Bài 21: Thực hành quan sát sinh vật
	2
	55, 56
	- Quan sát hình ảnh để:
+ Vẽ được hình cơ thể đơn bào (tảo, trùng roi,...);
+ Mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh;
+ Mô tả được cấu tạo cơ thể người.

	31
	Ôn tập chủ đề 7
	1
	57
	Yêu cầu chủ đề 7

	Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống (38 tiết)

	32
	Bài 22: Phân loại thế giới sống
	4
	58 - 61
	- Phân loại và cách ý nghĩa việc phân loại thế giới sống.
- Các bậc phân loại thế giới sống từ nhỏ đến lớn và cách gọi tên.
- Cách gọi tên sinh vật và khóa lưỡng phân.
- Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống.
- Phân biệt được các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Nhận biết được cách gọi tên sinh vật.
- Nhận biết được cách gọi tên sinh vật.
- Nhận biết được 5 giới sinh vật và lấy được ví dụ minh họa cho mỗi giới.
- Từ hình ảnh với các đặc điểm của sinh vật, hướng dẫn học sinh xây dựng khoá lưỡng phân.
- Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về môi trường sống.

	33
	Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân
	1
	62
	- Từ hình ảnh với các đặc điểm của sinh vật, hướng dẫn học sinh xây dựng khoá lưỡng phân.
- Năng lực phát hiện vấn đề: Quan sát tranh sơ đồ khóa lưỡng phân định bảy loại côn trùng chỉ ra được đặc điểm để phân loại bảy bộ côn trùng đó.
- Năng lực giao tiếp: Thảo luận với các bạn trong nhóm, đại diện nhóm trả lời..
- Năng lực hợp tác: Hợp tác cùng các thành viên trong thảo luận nhóm.
- Năng lực tự học: Tự nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo.
- Năng lực sử dụng CNTT và TT: Truy cập mạng, tìm kiếm tài liệu. 
- Ứng dụng CNTT để làm những PP trình chiếu cho nhóm mình.

	34
	Bài 24: Virus
	2
	63, 64
	- Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virut. Nhận dạng được virut chưa có cấu tạo tế bào.
- Nêu được vai trò của virut trong thực tiễn. Trình bày được một số bệnh do virut gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống bệnh do virut.
- Giải thích được tại sao virut không được xem là cơ thể sống.
- Quan sát hình ảnh và vẽ lại cấu tạo của một số loại virut thông qua hoạt động tìm hiểu về hình dạng và cấu tạo của virút.
-  Làm poster, khẩu hiệu tuyên truyền hay thiết kế dụng cụ phòng tránh bệnh do virut gây ra thông qua hoạt động tìm hiểu về vai trò của virut corona, virut gây sốt xuất huyết, virut cúm, virut HIV, virut dại…
- Viết một đoạn văn ngắn từ 10-15 câu về virut corona.

	35
	Bài 25: Vi khuẩn
	2
	65, 66
	- Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của vi khuẩn. Thấy được sự đa dạng của vi khuẩn trong tự nhiên.
- Phân biệt được vi khuẩn với virus.
- Nêu được vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên và thực tiễn. Trình bày được một số bệnh do vi khuẩn gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống.
- Vận dụng những hiểu biết về vi khuẩn để giải thích một số hiện tượng trong thực tế: thức ăn để lâu bị ôi thiu, không nên ăn thức ăn ôi thiu…

	36
	Bài 26: TH quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua.
	1
	67
	- Quan sát và vẽ được hình ảnh vi khuẩn có trong tiêu bản nước dưa muối.
- Nhận biết một số loại vi khuẩn khác từ tiêu bản mẫu.
- Biết cách làm sữa chua.
- Biết cách tiêu bản và quan sát mẫu vật vi khuẩn trong tiêu bản bằng kính hiển vi.
- Vận dụng kiến thức về vi khuẩn để làm sữa chua.

	37
	Ôn tập cuối kì I
	1
	68
	Nội dung chủ đề 1

	38
	Ôn tập cuối kì I
	1
	69
	Nội dung chủ đề 5

	39
	Ôn tập cuối kì I
	1
	70
	Nội dung các chủ đề 6, 7

	40
	Kiểm tra cuối kì I
	2
	71, 72
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề 1,5,6,7.

	HỌC KÌ II

	41
	Bài 27: Nguyên sinh vật
	2
	73, 74
	- Quan sát hình ảnh và vẽ được hình ảnh vi khuẩn có trong tiêu bản nước dưa muối.
- Nhận biết một số loại vi khuẩn khác từ tiêu bản mẫu.
- Biết cách làm sữa chua.
- Biết cách làm tiêu bản và quan sát mẫu vật vi khuẩn trong tiêu bản bằng kính hiển vi.
- Vận dụng kiến thức về vi khuẩn để làm sữa chua.

	42
	Bài 28: Nấm
	4
	75 - 78
	- Đặc điểm hình thái và sự đa dạng của nấm.
- Vai trò của nấm.
- Kĩ thuật trồng nấm.
- Quan sát hình ảnh và vẽ được một số đại diện nấm.
- Nêu được sự đa dạng của nấm. Phân biệt được nấm đơn bào, nấm đa bào; nấm đảm, nấm túi; nấm ăn được, nấm độc.
- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và thực tiễn. Nêu được một số bệnh do nấm gây ra. Trình bày được biện pháp phòng chống bệnh do nấm.
- Giải thích được một số khâu trong kĩ thuật trồng nấm.

	43
	Bài 29: Thực vật
	5
	79 - 83
	- Các nhóm thực vật trong tự nhiên.
- Vai trò của thực vật trong tự nhiên, trong bảo vệ môi trường và trong đời sống.
- Phân biệt được các nhóm thực vật trong tự nhiên: Rêu; Dương xỉ; Hạt trần; Hạt kín.
- Có kế hoạch, hành động để bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, BV MT sống

	44
	Bài 30: Thực hành phân loại thực vật
	1
	84
	- Phân loại được các mẫu vật và phân chia vào các nhóm thực vật theo tiêu chí đã học.
- Lập khóa lưỡng phân, tiêu bản thực vật.
- Sử dụng ngôn ngữ sinh học để xây dụng khóa lưỡng phân, dán nhãn thực vật và mô tả đặc điểm đặc trưng của thực vật.

	45
	Bài 31: Động vật
	6
	85 - 90
	- Phân biệt được hai nhóm  động vật không xương sống và động vật có xương sống. Lấy được ví dụ minh họa.
- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống trong tự nhiên: Ruột khoang, Giun, thân mềm, Chân khớp. Gọi tên được một số đại diện điển hình.
- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú. Gọi tên được một số đại diện điển hình.
- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống và lấy được ví dụ.

	46
	Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vât ngoài thiên nhiên.
	1
	91
	- Kể được tên một số động vật quan sát được qua ảnh chụp hoặc video.
- Năng lực kiến thức sinh học: Phân chia được các nhóm theo tiêu chí phân loại
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Học sinh trông vai nhà khoa học để tìm hiểu các loài động vật, phân loại học.

	47
	Bài 33: Đa dạng sinh học
	2
	92, 93
	- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn.
- Giải thích được tại sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.
- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn.
- Giải thích được tại sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.

	48
	Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
	3
	94 - 96
	- Trình bày được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm.
- Quan sát và phân biệt được một số nhóm tv ngoài thiên nhiên qua video.
- Chọn ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có xương sống, động vật không xương sống).
- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên.
- Sử dụng được khóa lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh v.
- Trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.

	49
	Ôn tập chủ đề 8
	1
	97
	Yêu cầu chủ đề 8

	Chủ đề 9. Lực (15 tiết)

	50
	Bài 35: Lực và biểu diễn lực
	2
	98, 99
	- Nhận biết được sự đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
- Biểu diễn được một lực bằng mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng của lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
- Trình bày được đơn vị của lực là N (niutơn).
- Mô tả được các hiện tượng trong đời sống có liên quan đến lực bằng các thuật ngữ vật lí.

	51
	Bài 36: Tác dụng của lực
	2
	100,101
	- Nhận biết được lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật, có thể làm biến dạng vật hoặc cả hai biến đổi trên.
- Nêu được cách đo lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo).
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ chuyển động, thay đổi hướng chuyển động, thay đổi hình dạng của vật.
- Mô tả được các hiện tượng trong đời sống có liên quan đến lực bằng các thuật ngữ vật lí.

	52
	Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lực
	2
	102,103
	- Trình bày được khái niệm về khối lượng, lực hấp dẫn, trọng lượng của vật.
 - Lấy được ví dụ về lực hấp dẫn trong đời sống.
 - Tính được trọng lượng của một vật khi biết khối lượng của vật đó và ngược lại.

	53
	Ôn tập giữa kì II
	1
	104
	Nội dung chủ đề 9

	54
	Ôn tập giữa kì II
	1
	105
	Nội dung chủ đề 8

	55
	Kiểm tra giữa kì II
	2
	106,107
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề 8, 9.

	56
	Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
	1
	108
	- Hiểu được khi nào xuất hiện lực tiếp xúc và khi nào xuất hiện lực không tiêp xúc
- Lấy được ví dụ về hai loại lực trên.

	57
	Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực
	3
	109 -111
	- Lấy được ví dụ biến dạng trong thực tế. Nêu được nguyên lí hoạt động của cân xách tay và lực kế là dựa vào sự biến dạng của lò xo.
- Chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo từ kết quả thí nghiệm được cung cấp.
- Dựa vào kết quả thí nghiệm và kiến thức thực tế rút ra nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo.
- Nêu được cấu tạo đơn giản của lực kế và cách sử dụng lực kế để đo độ lớn của lực.

	58
	Bài 40: Lực ma sát
	4
	112 - 115
	- Nêu được k.niệm về lực ma sát, lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ.
- Nêu được nguyên nhân xuất hiện lực ma sát giữa các vật.
- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.

	59
	Ôn tập chủ đề 9
	1
	116
	Yêu cầu chủ đề 9

	Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống (10 tiết)

	60
	Bài 41: Năng lượng
	4
	117 - 120
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
- Phân loại được năng lượng theo tiêu chí.
- Nêu được một số vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt chạy gọi là nhiên liệu.
- Lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng.

	61
	Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng
	5
	121 - 125
	- Nêu được sự truyền năng lượng trong một số trường hợp đơn giản trong thực tiễn
- Lấy được ví dụ chứng tỏ năng lượng có thể truyền từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác
- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được vd minh họa
- Nêu được năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi năng lượng được chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác
 - Đề xuất được biện pháp tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động hàng ngày

	62
	Ôn tập chủ đề 10
	1
	126
	Yêu cầu chủ đề 10

	Chủ đề 11: Trái đất và bầu trời (10 tiết)

	63
	Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt trời
	2
	127 - 128
	- Giải thích được một cách định tính và sơ lược: từ Trái Đất thấy được Mặt Trời mọc và lặn hàng ngày. Chuyển động của Mặt Trời nhìn từ Trái Đất thấy Mặt Trời mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây là do Trái Đất quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông.
- Trái Đất quay một vòng quanh trục của nó hết 24 giờ.

	64
	Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt trăng
	3
	129 - 131
	- Nêu được Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Mặt Trời
- Giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.

	65
	Bài 45: Hệ mặt trời và Ngân hà
	4
	132 - 135
	- Mô tả được sơ lược cấu trúc của Hệ mặt trời (HMT), nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kỳ quay khác nhau. Thiết kế được mô hình mô phỏng hệ Mặt Trời. 
- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời. 
- Sử dụng tranh ảnh (hình vẽ hoặc học liệu điện tử) chỉ ra được HMT là một phần nhỏ của Ngân Hà.

	66
	Ôn tập chủ đề 11
	1
	136
	Yêu cầu chủ đề 11

	67
	Ôn tập cuối kì II
	1
	137
	Nội dung các chủ đề 3,4,5.

	68
	Ôn tập cuối kì II
	1
	138
	Nội dung chủ đề 8.

	69
	Kiểm tra cuối kì II
	2
	139 - 140
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề 3, 4, 5, 8, 10, 11.



3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Kiểm tra giữa kì I

	90 phút
	Tuần 9
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề 1,2,3,4.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì I

	90 phút
	Tuần 18
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề 1,5,6,7.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra giữa kì II

	90 phút
	Tuần 27

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề 8, 9.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì II

	90 phút
	Tuần 35

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề 3, 4, 5, 8, 10, 11.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy


III. Các nội dung khác:
- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 các môn: Lí, Hóa, Sinh     


Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số5512./SGDĐT-GDPT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHTN

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ 7
(Năm học 2021-2022)
I. Đặc điểm tình hình.
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	SỐ LƯỢNG
	CÁC BÀI THÍ NGHIỆM/THỰC HÀNH
	GHI CHÚ

	HỌC KÌ I

	CHƯƠNG 1: QUANG HỌC

	1
	- Hộp kín có dán mảnh giấy trắng. 
- Bóng đèn pin gắn trong hộp
- Nguồn điện
- Dây nối.
- Công tắc
	4 bộ
	Bài 1: Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng
	

	2
	- Đèn pin

- Ống trụ thẳng 3mm không trong suốt

- Ống trụ cong 3mm không trong suốt
- Màn chắn có đục lỗ.
- Đinh gim
- Đèn pin
- Bóng đèn điện lớn 220V - 40W
- Vật cản bằng bìa
- Màn chắn sáng
- Hình vẽ 3.3 và 3.4
	4 bộ
	Chủ đề: Định luật truyền thẳng của ánh sáng
	

	3
	- Gương phẳng có giá đỡ thẳng đứng.
- Đèn pin có màn chắn đục lỗ
- Tờ giấy dán trên mặt tấm gỗ
- Thước đo góc mỏng
	4 bộ
	Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
	

	4
	- Gương phẳng có giá đỗ thẳng đứng
- Tấm kính màu trong suốt.
- Viên phấn
- Pin dùng làm vật sáng
- Màn chắn sáng
	4 bộ
	Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	

	5
	- Gương phẳng
- Bút chì
- Thước chia độ
	4 bộ
	Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	

	6
	- Gương cầu lồi
- Gương phẳng tròn cùng kích thước với gương cầu lồi.
- Cây nến
- Bao diêm
	4 bộ
	Bài 7: Gương cầu lồi
	

	7
	- Gương cầu lõm có giá đỡ thẳng đứng.
- Gương phẳng có bề ngang bằng đường kính của gương cầu lõm.
- Viên phấn
-Màn chắn sáng có giá đỡ di chuyển được.
- Đèn pin để tạo chùm sáng phân kỳ và chùm sáng song song.
	4 bộ
	Bài 8: Gương cầu lõm
	

	CHƯƠNG 2: ÂM HỌC

	8
	- Sợi dây cao su mảnh
- Thìa nhôm
- Cốc thuỷ tinh.
- Âm thoa
- Búa cao su
- Giá thí nghiệm
- Con lắc đơn có chiều dài 20 cm
- Con lắc đơn có chiều dài 40 cm
- Đĩa quay có đục lỗ gắn trên trục động cơ
- Nguồn điện
- Tấm bìa mỏng.
- Thước đàn hồi mỏng dài 20 cm
- Thước đàn hồi mỏng dài 30 cm
- Hộp gỗ rỗng
- Thước đàn hồi được vít chặt vào hộp gỗ rỗng
- Trống và dùi gõ
- Con lắc bấc
	4 bộ
	Chủ đề: Nguồn âm và các đặc điểm của nguồn âm
	

	9
	- Trống da
- Giá đỡ trống
- Dùi gõ
- Bình nước
- Bình nhỏ có nắp đậy
- Nguồn phát âm
- Con lắc bấc
	4 bộ
	Bài 13: Môi trường truyền âm
	

	10
	- Tranh vẽ to hình 14.1
	1 bộ
	Bài 14: Phản xạ âm. Tiếng vang
	

	11
	- Bảng phụ
	1 bộ
	Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn
	

	HỌC KÌ II

	CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC

	12
	- Thước nhựa dẹt
- Mảnh thuỷ tinh mảnh nilông 13 x25 cm 
- Mảnh phim nhựa 13 x18 cm
- Vụn giấy + vụn nilông
- Quả cầu bằng nhựa xốp có sợi chỉ khâu
- Giá treo
- Mảnh vải khô, mảnh lụa, mảnh len
- Mảnh kim loại mỏng 11 x 23 cm
- Bút thử diện thông mạch
- Mảnh nilông màu trắng đục 13 x 25 cm
- Bút chì vỏ gỗ
- Kẹp giấy.
- Thanh nhựa tròn rỗng đặt trên trục quay
- Mảnh len cỡ 15 x 15 cm
- Mảnh lụa cỡ 15 x 15 cm
- Thanh thuỷ tinh hữu cơ
- Trục quay với mũi thẳng đứng.
- Tranh hình 18.4
	4 bộ
	Chủ đề: Điện tích
	

	13
	- Mảnh phim nhựa 13 x 18 cm
- Mảnh kim loại mỏng 11 x 23 cm
- Bút thử điện.
- Mảnh len
- Bóng đèn pin lắp sẵn vào đế
- Công tắc
- Dây nối có vỏ cách điện dài 30 cm
- Các loại pin
- Tranh vẽ hình 19.1
	1 bộ
	Bài 19: Dòng điện. Nguồn điện
	

	14
	- Bóng đèn 220V - 40W có đui
- Phích cắm điện nối với một đoạn dây có vỏ cách điện
- Pin
- Bóng đèn pin gắn trên đế
- Dây nối có vỏ cách điện dài 30 cm
- Mỏ kẹp
- Một số vật cần xác định xem có dẫn điện hay cách điện
	4 bộ
	Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
	

	15
	- Pin đèn
- Bóng đèn pin lắp sẵn vào đế
- Công tắc
- Dây nối có vỏ cách điện dài 30 cm
- Đèn pin có vỏ nhựa lắp sẵn pin
- Tranh một số kí hiệu các bộ phận của mạch điện
	4 bộ
	Bài 21: Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện
	

	16
	- Biến thế chỉnh lưu
- Dây nối có vỏ cách điện dài 30 cm
- Công tắc.
- Đoạn dây phanh xe đạp 35 cm
- Mảnh giấy nhỏ 2 x 5 cm
- Bóng đèn pin
- Pin loại 1,5 V
- Bút thư điện
- Đèn điốt phát quang
- Nam châm thẳng
- Nam châm điện
- Nguồn điện 2 pin
- Công tắc
- Dây nối
- Kim nam châm (la bàn)
- Đinh sắt, dât đồng, nhôm
- Nguồn điện  1 chiều 12V
- Bình đựng dung dịch CuSO4 với nắp nhựa có gắn 2 điện cựa bằng than chì.
- Tranh vẽ sơ đồ chuông điện
	4 bộ
	Chủ đề: Các tác dụng của dòng điện
	

	17
	- Pin 1,5V hoặc 3 V trong giá đựng pin
- Bóng đèn pin gắn sẵn vào đế đèn
- Ampe kế GHĐ>1A, ĐCNN 0,05A
- Biến trở
- Đồng hồ đo điện đa năng
- Dây dẫn có vỏ cách điện dài 30 cm
	4 bộ
	Bài 24: Cường độ dòng điện
	

	18
	- Pin 3V
- Vôn kế có GHĐ 5V, ĐCNN 0,1V
- Bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn
- Công tắc
- Dây nối có vỏ cách điện dài 30 cm
- Đồng hồ vạn năng
- Một số loại pin, ácquy 
- Pin loại 1,5 với giá lắp
- Vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN 0,1 V
- Ampe kế có GHĐ 0,5A, ĐCNN 0,01A
- Bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn
- Dây nối có vỏ cách điện, dài 30 cm
	4 bộ
	Chủ đề: Hiệu điện thế
	

	19
	- Nguồn điện 3V hoặc 6V
- Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1 V
- Ampe kế có GHĐ 0,5A, ĐCNN 0,01A
- Công tắc
- Bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn
- Dây nối có vỏ cách điện, dài 30 cm
	4 bộ
	Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
	

	20
	- Nguồn điện 3V
- Vôn kế có GHĐ 3V và ĐCNN 0,1 V
- Ampe kế có GHĐ 0,5A, ĐCNN 0,01A
- Công tắc
- Bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn
- Dây nối có vỏ cách điện, dài 30 cm
	4 bộ
	Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song
	

	21
	- Một số loại cầu chì có ghi số Ampe
- Nguồn điện 6V hoặc 12 V
- Bóng đèn phù hợp với nguồn điện trên
- Công tắc
- Dây nối có vỏ cách điện dài 30 cm
- Bút thử điện
- Mô hình người điện
- Nguồn điện 3V
- Ampe kế có GHĐ 2A
- Bóng đèn pin
	4 bộ
	Bài 29: An toàn khi sử dụng điện
	

	22
	Bảng phụ
	1 bộ
	Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học
	


III. Phân phối chương trình
Cả năm: 35 Tuần (35 tiết)
Học kỳ I: 18 Tuần (18 Tiết); Học kỳ II: 17 Tuần (17 Tiết).
	
       HK

	§iÓm kiÓm tra TX
	§iÓm KTGK
	§iÓm KTCK

	
	M
	V
	
	

	HKI
	1
	1
	1
	1

	HKII
	1
	1
	1
	1




	STT
	BÀI HỌC
	TIẾT CT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	HỌC KỲ I
CHƯƠNG 1: QUANG HỌC

	1
	Bài 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng.
	01
	- Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
- Làm và quan sát các thí nghiệm để rút ra điều kiện nhận biết ánh sáng và vật sáng 
- Nghiêm túc trong công việc, có ý thức bảo vệ môi trường.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	2
	Bài 2: Sự truyền ánh sáng
	02
	- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng. 
- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ, phân kì. 
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	3
	Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
	03
	- Nhận biết được bóng tối, bóng nửa tối và giải thích. 
- Giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực
- Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên. 
- Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	4
	Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng
	04
	- Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng
- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
- Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
- Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng
- Giáo dục ý thức xây dựng nhóm,yêu thích khoa học, tích cực tìm tòi và ứng dụng trong cuộc sống.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	5
	Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi Gương phẳng
	05
	- Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi GP, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và đến ảnh là bằng nhau.
- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương  và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh ảo tạo bởi gp.
- Nghiêm túc khi nghiên cứu một hiện tượng. Có ý thức bảo vệ môi trường
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	6
	Bài tập: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	06
	- Nêu được cách xác định ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng.
- Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng. 
- Rèn tính trung thực và nghiêm túc trong thí nghiệm, học tập.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	7
	Bài 7. Gương cầu lồi
	07
	- Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi.
- Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.
- Giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi. 
- Làm thí nghiệm để xác định được tính chất ảnh của một vật qua gương cầu lồi
- Làm việc chính xác tỉ mỉ cẩn thận, có tinh thần hợp tác nhóm, có ý thức bảo vệ môi trường
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	8
	Bài 8. Gương cầu lõm
	08
	- Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm. 
- Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi  chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song.
- Biết cách bố trí thí nghiệm để quan sát ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm và quan sát được tia sáng phản xạ qua gương cầu lõm.
- Nghiêm túc, hợp tác khi làm thí nghiệm và yêu thích môn học. Có ý thức bảo vệ môi trường
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	9
	Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học
	09
	- Ôn tập những kiến thức cơ bản về sự nhìn thấy vật sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm, cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương. Xác định vùng nhìn thấycủa gương phẳng, so sánh với vùng nhìn thấy của gương cầu lồi, gương cầu lõm.
- Luyện thêm cách vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi gương phẳng.
- Yêu thích khoa học, kích thích trí tò mò ham hiểu biết của học sinh.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	10
	Kiểm tra giữa học kì I
	10
	- Đánh giá kết quả vận dụng kiến thức của học sinh trong chương quang học từ đó có thông tin ngược trở lại và có kế hoạch bồi dưỡng và bổ sung kiến thức.
- Rèn kỹ năng  trình bày bài kiểm tra và vận dụng.
- Giáo dục ý thức tự giác kỉ luật, tính độc lập suy nghĩ khi làm bài kiểm tra.  
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề

	CHƯƠNG 2: ÂM HỌC

	11
	Chủ đề: Âm học
	11,12,13
	- Nêu được nguồn âm là vật dao động. Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp
- Nhận biết được âm cao (bổng) có tần số lớn, âm thấp (trầm) có tần số nhỏ.
- Nhận biết được âm to có biên độ dao động lớn, âm nhỏ có biên độ dao động nhỏ. 
- Nêu được thí dụ về độ to của âm.
- Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa,...
- Làm thí nghiệm để hiểu tần số là gì.  
- Làm TN thấy được mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm.
- Rèn kĩ năng thao tác thí nghiệm, quan sát để rút ra nhận xét về khái niệm biên độ giao động, độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động.
- Yêu thích khoa học, có ý thức bảo vệ môi trường
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	12
	Bài 13. Môi trường truyền âm
	14
	- Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không. 
- Nêu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau.
- Rèn kỹ năng làm thí nghiệm để chứng minh âm truyền qua các môi trường nào
- Có thái độ yêu thích khoa học, vận dụng vào cuộc sống.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	13
	Bài 14. Phản xạ âm – Tiếng vang
	15
	- Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ. 
- Nhận biết được những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt và những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. 
- Kể được một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm.
 - Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp từ nguồn.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	14
	Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn
	16
	- Nêu được một số ví dụ về ô nhiễm do tiếng ồn.
- Kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn.
 - Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm do tiếng ồn trong những trường hợp cụ thể.
- Ý thức bảo vệ môi trường, ý thức cộng đồng.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	15
	Bài 16: Tổng kết chương 2: Âm học
	17
	- Ôn lại các kiến thức đã học về âm thanh: Đặc điểm nguồn âm, độ cao của âm, độ to của âm, môi trường truyền âm, phản xạ âm, tiếng vang, chống ô nhiễm tiếng ồn.
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế và biêt vận dụng kiến thức về âm thanh vào cuộc sống.
- Giáo dục ý thức yêu thích hoa học.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	16
	Kiểm tra cuối học kì I
	18
	- Đánh giá kết quả vận dụng kiến thức của HS. 
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra TN kết hợp tự luận.
- Thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề

	HỌC KÌ II

	CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC

	17
	Chủ đề: Điện tích
	19,20
	- Mô tả một hiện tượng hoặc một thí nghiệm chứng tỏ sự nhiễm điện do cọ sát.
 - Giải thích được một số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế.         
- Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.
- Vận dụng giải thích  được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.
- Có ý thức bảo vệ môi trường, ý thức cộng đồng.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	18

	Chủ đề : Dòng điện
Bài 19. Dòng điện – Nguồn điện
	21,22,23
	- Mô tả được thí nghiệm dùng pin hay acquy tạo ra điện và nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng, quạt quay.
- Mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn, công tắc và dây nối.
- Yêu thích tìm tòi, nghiên cứu khoa học.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	
	Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
	
	- Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng. 
- Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua và vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng  điện đi qua.
- Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng. 
- Sử dụng điện cẩn thận, an toàn.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	
	Bài 21. Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
	
	- Nêu được quy ước về chiều dòng điện.
- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước. 
- Mắc được mạch điện đơn giản theo sơ đồ đã cho. 
- Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện. Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện                                         
- Có thói quen sử dụng bộ phận điều khiển mạch điện  an toàn. Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	19
	Chủ đề: Các tác dụng của dòng điện
	24,25
	- Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng quang của dòng điện. 
- Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng nhiệt của dòng điện. 
- Nêu được tác dụng quang của dòng điện và biểu hiện của tác dụng này. Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này.
- Nêu được tác dụng từ của dòng điện và biểu hiện của tác dụng này. 
- Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng sinh lí của dòng điện. 
- Nêu được tác dụng hóa học của dòng điện và biểu hiện của tác dụng này. 
- Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng hóa học của dòng điện. - Nêu được biểu hiện tác dụng sinh lí của dòng điện. Nêu được ví dụ cụ thể về tác dụng từ của dòng điện.
- Có kĩ năng  mắc mạch điện đơn giản, quan sát và phân tích hiện tượng.
- Nghiêm túc tham gia các hoạt động. Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	20
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II
	26
	- Củng cố và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản đã học trong chương 3: Điện học, giúp cho học sinh nắm kiến thức một cách hệ thống 
- Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi, giải thích các hiện tượng có liên quan và  bước đầu biết cách giải các bài tập cơ bản về điện học .
- Có thái độ ham hiểu biết, có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, biết cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	21
	Kiểm tra giữa học kì II
	27
	- Kiểm tra, đánh giá kiến thức quá trình nắm kiến thức của học sinh trong nửa đầu học kì II phần điện học, từ đó có thông tin ngược trử lạivà có kế hoạch bồi dưỡng bổ xung kiến thứccho học sinh.
- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
- Giáo dục ý thức tự giác kỉ luật, tính độc lập suy nghĩ khi làm bài kiểm tra.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề

	22
	Bài 24. Cường độ dòng điện
	28
	- Nêu được cường độ dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh.
- Nêu được đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe (A)
- Nắm được cách đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế.
- Có thái độ ham hiểu biết, hứng thú học tập bộ môn.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	23
	Chủ đề: Hiệu điện thế
	29,30
	- Nêu được giữa hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế.  
- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế. 
- Nêu được khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy (còn mới) có giá trị bằng số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện này.
- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn. Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.
- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.
- Có thái độ ham hiểu biết, hứng thú học tập bộ môn.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	24
	Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
	31
	- Nêu mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.
- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp. 
- Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn nối tiếp và vẽ được sơ đồ tương ứng.
- Có hứng thú học tập, an toàn khi sử dụng điện.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	25
	Bài 28. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song
	32
	- Nêu mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.
- Biết mắc song song hai bóng đèn. 
- Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.
- Có hứng thú học tập bộ môn, an toàn khi dùng điện.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	26
	Bài 29. An toàn khi sử dụng điện
	33
	- Nêu được giới hạn nguy hiểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với cơ thể người.
- Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện
- Giáo dục ý thức tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn. Có ý thức bảo vệ môi trường
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	27
	Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học
	34
	- Tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc kiến thức cơ bản của chương điện học
- Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan.
- Hứng thú học tập, mạnh dạn phát biểu ý kiến 
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề

	28
	Kiểm tra cuối học kì II
	35
	- Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học trong học kì 2 từ đó đánh giá học sinh trong cả năm học
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra TN kết hợpTL
- Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế thi, kiểm tra.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề 




IV. Kiểm tra đánh giá định kỳ
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	THỜI GIAN
	THỜI ĐIỂM
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	HÌNH THỨC

	Giữa Học kỳ I
	45 phút
	Tuần 10
	- Đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực vận dụng của học sinh từ tiết học 01 đến tiết học 09 theo PPCT.
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

	Cuối Học kỳ I
	45 phút
	Tuần 18
	- Đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực vận dụng của học sinh từ tiết học 01 đến tiết học 17 theo PPCT.
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

	Giữa Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 27
	- Đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực vận dụng của học sinh từ tiết học 19 đến tiết học 26 theo PPCT.
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

	Cuối Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 35
	- Đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực vận dụng của học sinh từ tiết học 26 đến tiết học 34 theo PPCT.
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận





Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số5512./SGDĐT-GDPT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHTN

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ 8
 (Năm học 2021-2022)
I. Đặc điểm tình hình.
	1. Số lớp: 5
	Số học sinh: 167
	Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):
	

	2. Tình hình đội ngũ
	Số giáo viên dạy: 01
	Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; 
	Đại học: ;   01              Trên đại học: 0

	
	Mức đạt chuẩn nghề nghiệp:     Tốt: 
	         Khá: 0                           Đạt: 0
	Chưa đạt: 0


II. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	SỐ LƯỢNG
	CÁC BÀI THÍ NGHIỆM/THỰC HÀNH
	GHI CHÚ

	HỌC KỲ I

	CHƯƠNG I

	1
	- Tranh vẽ hình 1.1; 1.2; 1.3
	1 bộ
	Bài 1. Chuyển động cơ học
	

	2
	- Bảng phụ
- Trănh vẽ tốc kế của xe máy
- Bảng phụ bảng 3.1
	1 bộ
	Bài 2,3. 
Chủ đề: Vận tốc và các loại chuyển động
	

	3
	- Giá thí nghiệm
- Kẹp
- Thanh nam châm
- Xe lăn
- Nam châm gốm
	4 bộ
	Bài 4. Biểu diễn lực
	

	4
	- Xe lăn
- Mẩu gỗ
- Bảng phụ
	4 bộ
	Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính
	

	5
	- Mẩu gỗ
- Lực kế
- Gia trọng
- Khối ma sát.
- Bao diêm
- Bu lông đai ốc
	4 bộ
	Bài 6. Lực ma sát
	

	8
	- Khay nhựa đựng cát
- Khối kim loại hình hộp chữ nhật
	4 bộ
	Bài 7. Áp suất
	

	9
	- Bình trụ có màng cao su ở đáy và hai bên
- Bình trị thuỷ tinh thông 2 đáy
- Đĩa nhựa có dây treo
- Bình thông nhau.
- Chậu nước
	4 bộ
	Bài 8. Áp suất chất lỏng-Bình thông nhau
	

	10
	- Vỏ chai nước khoáng bằng nhựa mỏng

- ống thuỷ tinh dài 10 -15 cm, =2mm
- Cốc đựng nước
	4 bộ
	Bài 9. Áp suất khí quyển
	

	11
	- Lực kế 0 – 2,5N
- Giá thí nghiệm
- Gia trọng
- Bình chia độ
- Bình nước
- Cốc thuỷ tinh to đựng nước
- Đinh sắt
- Miếng gỗ nhỏ
- Ống nghiệm nhỏ đựng cát có
nút đậy kín
- Tranh vẽ hình 12.1
	4 bộ
	Bài 10,11,12.
Chủ đề: Lực đẩy Ác - si – mét. 
	

	12
	
Tranh vẽ hình 13.1 và hình 13.2 SGK

	4 bộ
	Bài 13: Công cơ học
	

	13
	- Lực kế loại 5N
- Ròng rọc động
- Gia trọng
- Giá đỡ
- Thước đo

	4 bộ
	Bài 14: Định luật về công
	

	HỌC KỲ II

	14
	- Tranh vẽ hình 15.1
	1 bộ
	Bài 15: Công suất
	

	15
	- Bi thép
- Máng nghiêng
- Quả nặng có dây treo
- Miếng gỗ
- Ròng rọc cố định
- Lò xo lá tròn gắn vào đế được nén bằng sợi dây len
- Bao diêm
	4 bộ
	Bài 16: Cơ năng
	

	CHƯƠNG II

	16
	
- Bình thuỷ tinh hình trụ 20mm có chia độ
- Rượu ( 100cm3)
- Nước cất ( 100cm3)
- Tranh vẽ hiện tượng khuyếch tán
	4 bộ
	Bài 19,20.
Chủ đề: Cấu tạo chất
	

	17
	- Quả bóng cao su

- Cốc thuỷ tinh

- Phích nước nóng

- Miếng kim loại

- Banh kẹp

- Thìa nhôm
- Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn nhiệt( Đốn cồn, Kẹp, Giá thí nghiệm, Đinh sắt , Sáp nến)
- Giá thí nghiệm
- ống nghiệm
- Sáp nến
- Đèn cồn
- Kẹp
- Cốc đốt
- Thuốc tím
- Nhiệt kế 15 – 1000C
- Lưới Amiăng
- Nến
- Que hương
- Bình thuỷ tinh sơn đen
- ống thuỷ tinh chữ L
- Nút cao su có lỗ
	1 bộ
	Bài 21,22,23.
Chủ đề: Nhiệt Năng – Các hình thức truyền nhiệt
	

	18
	
- Bình thuỷ tinh hình trụ 20mm có chia độ
- Rượu ( 100cm3)
- Nước cất ( 100cm3)
- Tranh vẽ hiện tượng khuyếch tán
	1 bộ
	Bài 24, 25.
Chủ đề: Nhiệt lượng
	


III. Phân phối chương trình
Cả năm: 35 Tuần (35 tiết)
Học kỳ I: 18 Tuần (18 Tiết); Học kỳ II: 17 Tuần (17 Tiết).
	
       HK

	§iÓm kiÓm tra TX
	§iÓm KTGK
	§iÓm KTCK

	
	M
	V
	
	

	HKI
	1
	1
	1
	1

	HKII
	1
	1
	1
	1



	STT
	Bài học
(1)
	Tiết CT
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	HỌC KỲ I

	CHƯƠNG I

	1
	Bài 1. Chuyển động cơ học

	1
	- Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ học.
- Nêu được ví dụ về chuyển động cơ học.
- Hiểu được chuyển động và đứng yên có tính tương đối.
- Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.
- Biết các dạng chuyển động thường gặp và lấy được ví dụ trong thực tế.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề.

	2
	Chủ đề: Vận tốc và các loại chuyển động
	2, 3
	- Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. Nêu được đơn vị đo của tốc độ.
- Vận dụng được công thức tính tốc độ [image: ] để làm bài tập.
- Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.
- Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.
- Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.

	3
	Bài 4. Biểu diễn lực
	4
	- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.
- Nêu được lực là một đại lượng vectơ.
- Biểu diễn được lực bằng véc tơ.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.


	4
	Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính
	5
	- Nêu được khái niệm hai lực cân bằng.
- Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động.
- Nêu được quán tính của một vật là gì?
- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.
- Yêu thích môn học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát.

	5
	

Bài 6. Lực ma sát
	


6
	- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát trượt.
- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát lăn.
- Hiểu và nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ.
- Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát.

	6
	Bài 7. Áp suất
	7
	- Nêu được khái niệm áp lực. Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Biết được tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ.
- Nêu được công thức suất áp suất và đơn vị đo áp suất là Pa.
- Vận dụng được công thức [image: ] để làm bài tập.
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.

	7
	Ôn tập giữa kỳ I
	8
	- Củng cố HS về cách tính các đại lượng: vận tốc, thời gian, quãng đường của chuyển động đều và chuyển động không đều.
- Vận dụng để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đường.
- Yêu thích môn học và tích cực học tập.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.

	8
	Kiểm tra giữa  kỳ I
	9
	- Nhận biết đơn vị vận tốc.
- Lấy được ví dụ về chuyển động cơ học.
- Vận dụng được công thức vận tốc trung bình để làm bài tập.
- Nêu được lực là một đại lượng vectơ.
- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.
- Nhận biết được lực ma sát lăn, ma sát nghỉ.
- Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, ngôn ngữ, tính toán.

	9
	Bài 8. Áp suất chất lỏng -Bình thông nhau
	10, 11
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng. Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng.
- Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì ở cùng độ cao.
- Mô tả được cấu tạo của máy nén thủy lực.
- Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.
- Vận dụng được công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.

	10
	Bài 9. Áp suất khí quyển
	12
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.
- Giải thích được một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến áp suất khí quyển.
- Yêu thích khoa học, có ý thức bảo vệ môi trường.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát.

	11
	Chủ đề: Lực đẩy Ác - si – mét. Sự nổi
	13, 14, 15
	- Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét.
- Vận dụng được công thức về lực ẩy Ác-si-mét F = V.d.
- Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở những dụng cụ đã có. Sử dụng được lực kế, bình chia độ,....để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn lực đẩy Acsimet.
- Đo được độ lớn lực đẩy Acsimet:
FA= d.V.
-  Nêu được tên và đơn vị đo các đại lượng có trong công thức.
- Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật.
- Nêu được điều kiện nổi của vật.
- Giải thích được các hiện tượng trong thực tế liên quan đến sự nổi.
- Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng
FA= d.V (V là thể tích phần chìm trong chất lỏng).
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán

	12
	Bài 13. Công cơ học
	16
	- Biết điều kiện có công cơ học.
- Hiểu được trường hợp có công cơ học hoặc không có công cơ học.
- Viết được công thức tính công cơ học. Nêu được đơn vị đo công.
- Vận dụng công thức A = F.s để làm bài tập.
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.


	13
	Ôn tập cuối kỳ I.
	17
	- Tiếp tục củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và kỹ năng về chuyển động cơ học, biểu diễn lực, sự cân bằng lực, quán tính, lực ma sát, áp suất chất rắn, áp suất chất lỏng , áp suất khí quyển, lực đẩy Acsimet, sự nổi, công cơ học, định luật về công, công suất.
- Vận dụng thành thạo các kiến thức và công thức để giải một số bài tập.
- Rèn kỹ năng tư duy lôgic, tổng hợp và thái độ nghiêm túc trong học tập.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.

	14
	Kiểm tra cuối  kỳ I

	18
	- Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng về các nội dung đã học trong học kì I.
- Rèn cho học sinh kỹ năng trình bày và vận dụng các kiến thức đã học vào từng trường hợp cụ thể.
- Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, ngôn ngữ, tính toán.

	
HỌC KỲ II

	15
	Bài 14: Định luật về công
	19
	- Quan sát thí nghiệm để rút ra mối quan hệ giữa các yếu tố: Lực tác dụng và quãng đường dịch chuyển để xây dựng được định luật công.
- Phát biểu được định luật về công.
- Vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng, ròng rọc động
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.

	16
	Bài 15: Công suất
	20
	- Hiểu được công suất là công thực hiện được trong một giây, là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của con người, con vật hoặc máy móc. Biết lấy ví dụ minh hoạ. Viết được biểu thức tính công suất, đơn vị công suất, vận dụng để giải các bài tập định lượng đơn giản.
- Biết tư duy từ hiện tượng thực tế để xây dựng khái niệm về đại lượng công suất.
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.

	17
	Bài 16: Cơ năng
	21
	- Nắm được các khái niệm về thế năng, động năng và cơ năng. Thấy được một cách định tính thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất và khối lượng của vật; thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi; động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.
- Tìm được ví dụ minh họa các khái niệm cơ năng, thế năng và động năng.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.

	18
	Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học
	22
	- Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cơ bản của phần cơ học để trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập.
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập trong phần vận dụng. Kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.

	CHƯƠNG II

	19
	Chủ đề: Cấu tạo chất
	23, 24
	- Kể được một hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. Bước đầu nhận biết được thí nghiệm mô hình và chỉ ra được sự tương tự giữa thí nghiệm mô hình và hiện tượng cần giải thích. Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản.
- Giải thích được chuyển động Bơrao. Chỉ ra được sự tương tự giữa chuyển độngcủa quả bóng bay khổng lồ do vô số HS xô đẩy từ nhiều phía và chuyển động Bơrao. 
- Nắm được rằng khi phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Giải thích được tại sao khi nhiệt độ càng cao thì hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.

	20
	Ôn tập giữa kỳ II
	25
	- Củng cố HS về cách tính công suất, định luật về công, cơ năng, cơ năng, nhiệt năng, chuyển động của các nguyên tử phân tử.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.

	21
	

Kiểm tra giữa  kỳ II
	

26
	- Đánh giá nhận thức của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng về công - công suất, cơ năng, cấu tạo của các chất, nhiệt năng.
- Hs vận dụng được kiến thức vào những trường hợp cụ thể.
- Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, ngôn ngữ, tính toán

	22
	Chủ đề: Nhiệt năng – các hình thức truyền  nhiệt
	27, 28, 29
	- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật. Tìm được ví dụ sự biến đổi nhiệt năng bằng thực hiện công và truyền nhiệt. Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và đơn vị nhiệt lượng.
- Học sinh nắm được các khái niệm về sự dẫn nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt. Thực hiện được thí nghiệm về các hình thức truyền nhiệt.
- Học sinh nắm được đặc điểm của các hình thức truyền nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.
- Học sinh biết quan sát các hiện tượng để rút ra những nhận xét về sự truyền nhiệt. Tìm được các ví dụ trong thực tế về sự truyền nhiệt dưới các hình thức khác nhau.
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.

	23
	Chủ đề: Nhiệt lượng
	30, 31
	- Kể được tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên. Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức. Mô tả được thí nghiệm và xử lí được bảng kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật.
- Phát biểu được ba nội dung của nguyên lí truyền nhiệt. Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau.
- Giải được các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa hai vật. Rèn kỹ năng vận dụng công thức tính nhiệt lượng.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, có tinh thần hợp tác nhóm.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.

	24
	Bài tập về nhiệt lượng
	32,33
	- Giải thích được một số hiện tượng và các bài tập đơn giản về phần nhiệt học.
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.

	25
	Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học
	34
	- Tự ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của toàn bộ chương II.  
Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập trong chương II
- Yêu thích khoa học và tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.


	26
	Kiểm tra cuối kỳ II
	35
	- Kiểm tra đánh giá nhận thức của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng về các nội dung: Cấu tạo các chất, nhiệt năng, các hình thức truyền nhiệt, công thức tính nhiệt lượng, nguyên lí truyền nhiệt, phương trình cân bằng nhiệt.
- Rèn cho học sinh kỹ năng trình bày và vận dụng các kiến thức đã học vào từng trường hợp cụ thể.
- Có thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ, quan sát, tính toán.



IV. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS từ tiết 1 đến tiết 9 nhằm phát hiện ra những mặt đạt và chưa đạt của HS, tìm hiểu nguyên nhân để đề ra phương án giải quyết giúp HS học tốt.
- Phát huy tính tự giác, tích cực của HS.
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Kiểm tra kiến thức trong chương trình học kì I, đánh giá năng lực nhận thức của HS, thấy được những mặt tốt, những mặt yếu kém của HS giúp GV uốn nắn kịp thời, điều chỉnh quá trình dạy và học để giúp HS đạt kết quả tốt.
- Phát huy tính tự giác của HS trong quá trình làm bài.
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS từ tiết 19 đến tiết 25 nhằm phát hiện ra những mặt đạt và chưa đạt của HS, tìm hiểu nguyên nhân để đề ra phương án giải quyết giúp HS học tốt.
- Phát huy tính tự giác, tích cực của HS.
	Trắc nghiệm khách quan kết hpj tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Củng cố kiên thức về các nội dung đã học.
- Đánh giá năng lực học tập của học sinh về kiến thức đã học.
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận



	Phụ lục 1
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC
(Kèm theo Công văn số5512./SGDĐT-GDPT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG: THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 9
(Năm học 2021- 2022)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 5.    Số học sinh: 177
2. Tình hình đội ngũ:   Số giáo viên:  2;     Trình độ đạo tạo:  Cao đẳng: 1 ;      Đại học:  1;       
		        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 02
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu tại các phòng học
	4 chiếc
	Dùng cho các tiết dạy có ứng dụng CNTT
	

	2
	Biến thế nguồn, dây dẫn điện, Ampe kế, Vôn kế, khoá K, bảng điện, nam châm, cuộn dây, giá dỡ thí nghiệm, đèn LED….
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành, thí nghiệm dùng cho phân môn vật lý
	

	3
	Bộ thí nghiệm tác dụng của từ trường lên ống dây có dòng điện chạy qua
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành vật lý
	

	4
	Mô hình động cơ điện 1 chiều có thể hoạt động được với nguồn điện 6V. 1 nguồn điện 6V.
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành vật lý
	

	5
	Mô hình máy phát điện xoay chiều.
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành vật lý
	

	6
	Tranh  đinamô xe đạp
	3 bộ
	Dụng cụ thực hành vật lý
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập: Chưa có 
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình

Học kỳ 1: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
                                                          Học kỳ 2: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
	



PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KỲ 1

	Tiết
	Tên bài/Chủ đề
	Số tiết
	
Thời điểm

	Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
	Thiết bị dạy học
	
Địa điểm dạy học

	1
	Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
	1

	Tuần 1
	
	
Máy tính

	Phòng học zoom

	2
	Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật ôm
	1

	Tuần 1
	
	Máy tính

	Phòng học zoom

	3
	Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của 1 dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.
	1

	Tuần 2
	
	Máy tính


	Phòng học zoom

	4
	Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp
	   1


	Tuần 2
	
	Máy tính
Máy tính

	Phòng học zoom

	5
	Bài 5. Đoạn mạch mắc song song
	1

	Tuần 3
	
	Máy tính


	Phòng học zoom

	6
	Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

	1

	Tuần 3
	
	Máy tính

	Phòng học zoom

	THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 4040
(  Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần 4 ngày 27 / 9 / 2021)

	7
	

Chủ đề:Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn
	Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
	



   3

	Tuần 4
	Mục III. Vận dụng.
Học sinh tự đọc
	Máy tính


	Phòng học zoom

	8
	
	Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
	
	Tuần 4
	Mục III. Vận dụng.
Học sinh tự đọc
	Máy tính

	Phòng học zoom

	9
	
	Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
	
	Tuần 5
	
	Máy tính

	Phòng học zoom

	10
	Bài10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
	     1

	Tuần 5
	
	Máy tính


	Phòng học zoom

	11
	Bài 11. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn.
	1

	Tuần 6
	
	Máy tính

	Phòng học zoom

	12
	Bài12. Công suất điện
	1

	Tuần 6
	
	Máy tính


	Phòng học zoom

	13
	Bài13. Điện năng – Công của dòng điện
	1
	Tuần 7
	
	Máy tính

	Phòng học zoom

	14
	Bài14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
	1

	Tuần 7
	
	Máy tính

	Phòng học zoom

	15
	Bài15. Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện.
	1

	Tuần 8
	Cả bài.
Không yêu cầu HS thực hiện
	Máy tính

	Phòng học zoom

	16
	Bài16. Định luật Jun- Len – xơ
	1

	Tuần 8
	Thí nghiệm H. 16.1
Không yêu cầu HS thực hiện
	Máy tính

	Phòng học zoom

	17
	Bài17. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len – xơ
	2


	Tuần 9
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	18
	Bài tập vận dụng định luật Jun – Len – xơ ( tiếp)
	
	Tuần 9
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	19
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	1 
	Tuần 10
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	20
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I 

	1
	Tuần 10
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	21
	Bài 20: Tổng kết chương I: Điện học 
	1
	Tuần 11
	
	Ti vi, bảng phụ,máy tính
	Lớp học

	22
	Chủ đề: Nam châm vĩnh cửu - Từ trường
	Bài 21.
Nam châm vĩnh cửu
	      



      2

	Tuần 11
	Mục III. Vận dụng
Học sinh tự đọc
	- 2 thanh nam châm thẳng , trong đó có 1 thanh nam châm được bọc kín để che phần sơn màu và tên các cực. 
+ Một ít vụn sắt trộn lẫn vụn gỗ, nhôm, đồng, nhựa xốp.
+ Một nam châm chữ U.
+ Một nam châm đặt trên một mũi nhọn thẳng đứng (kim nam châm).
+ Một la bàn.
	Lớp học

	23
	
	
Bài 22. Tác dụng của dòng điện – Từ trường 
	
	Tuần 12
	Mục I. Lực từ
Học sinh tự đọc
	- 2 giá thí nghiệm
- Một nguồn điện 3 hoặc 4,5 V
- 2 kim nam châm đặt trên giá có trục thẳng đứng.
- 1 công tắc.
- 1 đoạn dây bằng constantan l = 40 cm.
- 5 dây nối bằng đồng có vỏ cách điện dài  khoảng 30 cm.
- 1 biến trở.
- 1 ampekế GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A
	Lớp học

	24
	Bài 23. Từ phổ - Đường sức
	1

	Tuần 12

	
	- 1 thanh nam châm thẳng.
- Thí nghiệm quan sát từ phổ của nam châm thẳng.
- 1 số kim nam châm nhỏ có trục quay thẳng đứng.
	Lớp học

	25
	Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
	1

	Tuần 13

	
	+ 1 nguồn điện 6V.
+ 2 đoạn dây dẫn.
 + Bộ thí nghiệm xác định từ trường trong ống dây.
	Lớp học

	26
	Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
	   1

	Tuần 13
	
	+ 1 mặt sắt.
+ 1 ống dây có khoảng 500 hoặc 700 vòng.
+ 1 la bàn hoặc kim nam châm đặt trên giá thẳng đứng 1 giá TN, 1 biến trở.
+ 1 nguồn điện từ 6V, 1 Ampe kế 

+ 1 công tắc điện, 5 đoạn dây dẫn
+ 1 lõi sắt non và một lõi thép có thể đặt vừa trong lòng ống dây
	Lớp học

	27
	Bài 26. Ứng dụng của nam châm
	1

	Tuần 14

	Cả bài.
Học sinh tự học
	1  loa điện động, 1 Giá TN, 1 biến trở, 1 nguồn điện 6V, 1 ampe kế, 1 nam châm hình chữ U. 1 công tắc điện, 5 đoạn dây nối có lõi bằng đồng và có vỏ cách điện mỗi đoạn dài khoảng 30cm.
	Lớp học

	28
	Chủ đề: Lực điện từ - Động cơ điện một chiều
	Bài 27. Lực điện từ

	   
     2

	Tuần 14

	
	Bộ thí nghiệm tác dụng của từ trường lên ống dây có dòng điện chạy qua. 1 nguồn điện 6V. 1 biến trở, 1 giá TN, 1 công tắc, 1 ampe kế.
	Lớp học

	29
	
	Bài 28. Động cơ điện một chiều
	
	Tuần 15
	Mục II, III, IV. Học sinh tự đọc
	Mô hình động cơ điện 1 chiều có thể hoạt động được với nguồn điện 6V. 1 nguồn điện 6V.
	Lớp học

	30
	Bài tập về lực điện từ
	1

	Tuần 15
	
	Máy tinh, bảng phụ
	Lớp học

	31
	
Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm bàn tay trái và quy tắc nắm bàn tay phải
	1
	
Tuần 16
	
	Máy tính, bảng phụ
	
Lớp học

	32
	Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	1

	Tuần 16

	
	Tranh đinamô xe đạp, máy chiếu.
+ 1 cuộn dây có gắn bóng đèn LED.
+ 1 thanh nam châm.
+ 1 nam châm điện và nguồn điện.
	Lớp học

	33
	Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
	1

	Tuần 17

	
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lóp học

	34
	Bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ
	1

	Tuần 17

	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	35
	Ôn tập kiểm tra cuối  kỳ I 
	1

	Tuần 18
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	36
	Kiểm tra đánh giá cuối  kỳ I
	1

	Tuần18

	
	Phô tô sẵn đề kiểm tra theo sĩ số học sinh
	Lớp học

	
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ II


	37
	Chủ đề: Dòng điện xoay chiều
	Bài 33. Dòng điện xoay chiều
	2

	Tuần 19

	
	1 cuộn dây dẫn kín có 2 bóng đèn LED mắc song song, ngược chiều vào mạch điện.
- 1 nam châm vĩnh cửu có thể quay quanh một trục thẳng đứng.
- Hình 34.1, 34.2 phóng to.- Mô hình máy phát điện xoay chiều
	Lớp học

	38
	
	Bài 34.  Máy phát điện xoay chiều
	
	Tuần 19
	Mục II. Máy phát điện….
Học sinh tự đọc
	Máy chiếu
	Lớp học

	39
	Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều.
	1

	Tuần 20
	
	Ampe kế, vôn kế, bóng đèn, khóa K, dây nối, bảng lắp điện, nguồn điện. Máy chiếu
	Lớp học

	40
	Chủ đề: Truyền tải điện năng đi xa
	Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa
	2

	Tuần 20

	
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	41
	
	Bài 37. Máy biến thế.
	
	Tuần 21
	Mục II, III, IV. Học sinh tự đọc
	MBT nhỏ, cuộn sơ cấp và thứ cấp có ghi số vòng, nguồn xoay chiều, vôn kế xoay chiều.
Bảng 1.
	Lớp học

	42
	Bài tập về ứng dụng truyền tải điện năng
	1

	Tuần 21
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	43
	Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học
	1

	Tuần 22

	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	44
	Chủ đề: Hiện tượng húc xạ ánh sáng
	Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

	1

	Tuần 22

	Mục I.4 bài 40 
Không yêu cầu thực hiện
Mục I.1 bài 41.thực hiện.
- Nội dung còn lại tích hợp thành chủ đề
	Bát, bình chứa nước sạch, khăn lau, chiếc đũa, hình SGK.
	Lớp học

	
	
	 Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
	
	
	
	
	

	45
	Bài 42. Thấu kính hội tụ
	1

	Tuần 23
	
	Thấu kính hội tụ 
1 Máy chiếu

	Lớp học

	46
	Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
	1

	Tuần 23
	
	Thấu kính hội tụ, màn hứng, nến, giá quang học
	Lớp học

	47
	 Bài 44: Thấu kính phân kì
	1

	Tuần 24

	
	Thấu kính phân kì, thấu kính hội tụ
Máy chiếu
	Lớp học

	48
	 Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
	1

	Tuần 24

	
	Thấu kính phân kì, màn hứng, nến, giá quang học
	Lớp học

	49
	Bài tập: Ảnh của một vật tạo bởi TKHT
	1

	Tuần 25
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	50
	Bài tập: Ánh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
	1

	Tuần 25
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	51
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	1

	Tuần 26
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	52
	Kiểm tra đánh giá giữa II 
	1

	Tuần 26
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	53
	Bài tập: Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ (tiếp) 
	1

	Tuần 27
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	
54
	Bài tập: Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì (tiếp)
	1
	Tuần 27

	
	Bảng phụ, máy tính

	Lớp học

	55
	Bài 48. Mắt
	1
	Tuần 28
	
	Máy chiếu, bảng thị lực
	Lớp học

	56
	Bài 49. Mắt cận – Mắt lão
	1
	Tuần 28
	
	Kính cận, kính lão, máy chiếu
	Lớp học

	57
	Bài tập: Mắt cận – Mắt lão
	1

	Tuần 29
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	58
	Bài 50. Kính lúp
	1

	Tuần 29
	Mục II-> HS tự đọc
	Kính lúp, máy chiếu
	Lớp học

	59
	Bài tập: Kính lúp
	1
	Tuần 30
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	60
	Bài 51. Bài tập quanh hình học
	1

	Tuần 30
	
	Máy chiếu, bảng phụ
	Lớp học

	61
	Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng
	1

	Tuần 31
	
	Lăng kính, tấm lọc màu, nguồn sáng trắng, đĩa CD, máy chiếu
	Lớp học

	62
	Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu 

	1

	Tuần 31
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	63
	Bài 58: Tập tổng kết chương II: Quang học 
	1

	Tuần 32
	
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	64
	Chủ đề: Năng lượng
	Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
	 

      2

	Tuần 32
	Mục III. Vận dụng.
Học sinh tự đọc
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	65
	
	Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng
	
	Tuần 33
	Mục III. Vận dụng.
Học sinh tự đọc
	Bảng phụ, máy tính
	Lớp học

	66
	Bài tập về sự trộn ánh sáng
	1
	Tuần 33
	
	Bảng phụ, máy tính

	Lớp học

	67
	Bài tập về năng lượng
	1
	Tuần 34
	
	Bảng phụ, máy tính

	Lớp học

	68
	Ôn tập kiểm tra cuối kì II
	2
	Tuần 34
	
	Bảng phụ, máy tính

	Lớp học

	69
	Ôn tập kiểm tra cuối kì II (tiếp)
	
	Tuần 35
	
	Bảng phụ, máy tính

	Lớp học

	70
	Kiểm tra,đánh giá cuối  kì II
	1

	Tuần 35
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học



3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Kiểm tra giữa kì I

	45 phút
	Tuần 10
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 1: Điện học.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì I

	45 phút
	Tuần 18
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 1 và chương 2: Điện từ học.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra giữa kì II

	45 phút
	Tuần 26

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 3: Quang học.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì II

	45 phút
	Tuần 35

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 2 và chương 3.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy



III. Các nội dung khác:
- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 - Môn: Vật lý

	TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: HÓA HỌC KHỐI 8
 (Năm học 2021 - 2022)
     I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 5;  Số học sinh:167; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): không
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 2; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: .0; Đại học: 2; Trên đại học:0
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 2 ; Khá:        ; Đạt:          ; Chưa đạt:  [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	HỌC KÌ I

	1
	- Hoá chất: Dd HCl loãng, viên kẽm.
- Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp ống nghiệm
	
1 
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]
Bài 13: Phản ứng hóa học
	



	2
	- Dụng cụ: ống thủy tinh hình chữ L, ống nghiệm, đèn cồn, giá thí nghiệm
- Hóa chất: KMnO4, nuớc vôi trong (dd Ca(OH)2 ), dd Na2CO3
	
4 

	

[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]Bài 14: Bài thực hành 3
	


	
	
	
	
	

	HỌC KÌ II

	




1
	
- Hóa chất: 2 lọ chứa sẵn oxi, bột S, dây Fe, than; Dụng cụ: đèn cồn, muôi sắt.
- Hóa chất: KMnO4, que đóm; Dụng cụ: ống ngiệm, ống dẫn khí có nút cao su, bông, đèn cồn, giá sắt, chậu thuỷ tinh, lọ thuỷ tinh có nút nhám.

	

1



1
	Chủ đề “Oxi”

II. Tính chất hoá học




VI. Điều chế và ứng dụng

	
Bộ dụng cụ, hoá chất GV tiến hành TN biểu diễn

	





2
	
- Hoá chất: Lọ đựng sẵn khí O2, H2, dd HCl, Zn; Dụng cụ: Lọ nút mài, giá thí nghiệm, đèn cồn, ống nghiệm có nhánh, cốc thuỷ tinh.
- Hoá chất: Zn, dd HCl; Dụng cụ: giá sắt, ống nghiệm có nhánh, ống dẫn, ống vuốt nhọn, đèn cồn, chậu thuỷ tinh, ống nghiệm hoặc lọ có nút nhám.
	



1





	Chủ đề “Hidro”

I. Tính chất chất vật lí
II. Tính chất hoá học



IV. Điều chế Hiđro – Phản ứng thế

	










	3
	Hoá chất: Zn, H2SO4, CuO
Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống thủy tinh
	

4
	Bài 35: Bài thực hành 5: Điều chế - thu khí hidro vả thử tính chất của khí hidro
	

	



4
	- Dụng cụ điện phân nước bằng dòng điện; Thiết bị: tổng hợp nước.
- Hoá chất: Quỳ tím, Na, H2O, vôi sống, photpho đỏ; Dụng cụ: Phễu, ống nghiệm, lọ thu sẵn khí O2, muôi sắt.
	
1
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]
Bài 36: Nước
	
Bộ thiết bị GV tiến hành TN biểu diễn






	


5
	- Hóa chất: Na kim loại, H2O, vôi sống CaO, P đỏ, phenolphtalein.
[bookmark: OLE_LINK325][bookmark: OLE_LINK324]- Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thủy tinh, bát sứ, muỗng sắt, lọ thủy tinh có nút cao su, đèn cồn, giấy lọc, kẹp sắt, dao con.
	
         4
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]
Bài 39: Bài thực hành 6
	Bộ dụng cụ, hoá chất cho 4 nhóm HS

	






6
	
- Hoá chất: Nước, đường, muối ăn, dầu hoả, dầu ăn; Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, kiềng sắt có lưới amiăng, đèn cồn, đũa thuỷ tinh.
- Hoá chất: H2O, NaCl, CaCO3; Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh, phễu thuỷ tinh, ống nghiệm, kẹp gỗ, tấm kính, đèn cồn.
	

        1



        1
	Chủ đề “Dung dịch”
I. Dung dịch





II. Độ tan của một chất trong nước.
	






	



7
	- Hóa chất: nước cất, đuờng trắng khan, NaCl khan.
- Dụng cụ: 2 cốc thủy tinh dung tích 100ml và 150ml, ống thủy tinh chia độ, cân thí nghiệm có các quả cân nhỏ đến 1gam, đũa thủy tinh, giá thí nghiệm.
	


       4
	


Bài 45: Bài thực hành 7
	Bộ dụng cụ, hoá chất cho 4 nhóm HS


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
II. Kế hoạch dạy học 
1. Phân phối chương trình
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện

	HỌC KÌ I

	1
	Mở đầu môn hóa học
	01
	Tuần 1
	

	2, 3

	Chất
	02
	Tuần 1
	

	
	
	
	Tuần 2
	

	4
	Bài thực hành số 1
	01
	Tuần 2
	

	5
	Nguyên tử
	01
	Tuần 3
	

	6
	Nguyên tố hóa học                                        
	01
	Tuần 3
	

	THỰC HIỆN CÔNG VĂN 4040
Thực hiện thời gian bắt đầu từ tuần 4 ngày 27/9/2021

	7
	Nguyên tố hóa học  
                                      
	01
	Tuần 4
	

	8,9
	Đơn chất và hợp chất- Phân tử
	02
	Tuần 4
	Mục IV. Trạng thái của chất; Mục 5 -  phần ghi nhớ;Hình 1.14 . Học sinh tự đọc. 
Bài tập 8.  Học sinh tự làm.

	
	
	
	Tuần 5
	

	10
	Bài luyện tập 1
	01
	Tuần 5
	

	11
	Công thức hóa học
	01
	Tuần 6
	

	12,13
	Hóa trị
	02
	Tuần 6
	

	
	
	
	Tuần 7
	

	14
	Bài luyện tập 2
	01
	Tuần 7
	

	  15, 16
  17, 18
	Chủ đề: Sự biến đổi chất.
Phản ứng hóa học
( Cả 3 bài tích hợp)
- Bài 12: Sự biến đổi chất
- Bài 13: Phản ứng hóa học
- bài 14: Bài thực hành số 3
	04

	Tuần 8

	Mục II.b ( bài 12): Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S :Fe > 32 : 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm

	
	
	
	Tuần 9
	

	19
	Ôn tập
	01
	Tuần 10
	

	20
	Kiểm tra giữa kì 1
	01
	Tuần 10
	

	21
	Định luật bảo toàn khối lượng

	01
	Tuần 11
	



	22, 23            
	Phương trình hóa học
	02
	Tuần 11
	

	
	
	
	Tuần 12
	

	24
	Bài luyện tập 3
	01
	Tuần 12
	

	25
	Mol
	01
	Tuần 13
	

	26,27
	Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
	02
	Tuần 13

	

	
	
	
	Tuần 14
	

	28
	Tỉ khối của chất khí
	01
	Tuần 14
	

	29, 30
	 Tính theo công thức hóa học
	02
	Tuần 15
	

	31, 32, 33
	Chủ đề: Tính theo phương trình hóa học
	03
	Tuần 16
	Bài tập 4 trang 75 và bài tập 5 trang 76- Không yêu cầu học sinh làm

	
	
	
	Tuần 17
	

	34, 35
	Ôn tập học kì I
	02
	Tuần 17
	

	
	
	
	Tuần 18
	

	36
	Kiểm tra cuối kì
	01
	Tuần 18
	

	HỌC KÌ II

	37, 38, 39, 40
41, 42
	 Chủ đề: Oxi
(Cả 5 bài tích hợp)
- Tính chất của Oxi(bài 24)
- Sự oxi hoá. Phản ứng hóa hợp. Ứng dụng của oxi (bài 25).
- Oxit(bài 26)
- Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy (bài 27)
- Bài thực hành 4 (bài 30)

	06
	Tuần 
19, 20
 21
	- Mục II.1.b. Với photpho (bài 24). Học sinh tự đọc phần thí nghiệm với photpho.
- Mục II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp (bài 27). Học sinh tự đọc.
- Bài tập 2 trang 94 (bài 27). Không yêu cầu học sinh làm
- Thí nghiệm 1,2 (bài 30). Tích hợp khi dạy chủ đề oxi.

	43

	 Không khí. Sự cháy
	01

	Tuần 22

	Mục II.1. Sự cháy; mục II.2. Sự oxi hoá chậm. Học sinh tự đọc

	44
	Bài luyện tập 5
	01
	Tuần 22
	

	45, 46, 47, 48, 49 
	 Chủ đề: Hidro
(cả 3 bài tích hợp)
- Tính chất. Ứng dụng của hiđrô.(bài 31)
- Điều chế hidro. Phản ứng thế(bài 33)
- Bài luyện tập 6 (bài 34)

	05

	Tuần 23 24, 25
	- Mục I.1.c (bài 33). Có thể dùng thí nghiệm mô phỏng.
-MụcI.2:Trong công 
nghiệp (bài 33).  Học sinh
 tự đọc.
- Bài tập 5* (bài 34). Không yêu cầu học sinh làm.

	50


	              Ôn tập giữa kì
	01
	Tuần 25
	

	51
	Kiểm tra giữa kì
	01
	Tuần 26
	

	52
	Bài thực hành 5


	01
	Tuần 26
	

	53,54, 55              
             
                 
	         Chủ đề: Nước
   (cả 2 bài tích hợp)
- Nước ( bài 36)
- Bài thực hành 6 ( bài 39)

	03
	Tuần 
27, 28
	- Mục I.1.a ( bài 36)- Không yêu cầu thực hiện thí nghiệm, có thể quan sát hình vẽ hoặc video thí nghiệm

	56, 57, 58
	Chủ đề:
Axit – Bazo – Muối
	03
	Tuần 
28, 29 
	

	59
	              Bài luyện tập 7
	01
	Tuần 30
	

	60, 61, 62, 63,64
65
	Chủ đề: Dung dịch
(cả 4 bài tích hợp)
- Dung dịch (bài 40)
- Độ tan của một chất trong nước (bài 41)
- Nồng độ dung dịch (bài 42)
- Pha chế dung dịch (bài 43)

	06

	Tuần 30
31, 32
33

	- Mục II. Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước (bài 43). Học sinh tự đọc
- Bài tập 5* (bài 43); bài tập 6 (bài 44). Không yêu cầu học sinh làm.

	66
	Bài luyện tập 8 

	01
	Tuần 33
	

	67
	Bài thực hành 7
	01
	Tuần 34
	Mục I.3. Thực hành 3; mục I.4. Thực hành 4. Không yêu cầu thực hiện

	68, 69
	Ôn tập cuối kì
	02
	Tuần 34
	

	
	
	
	Tuần 35
	

	70
	Kiểm tra cuối kì
	
	Tuần 35
	


 2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	     45 phút
	    Tuần 10
	Kiến thức, kĩ năng cơ bản của chương I, II phần 1
	Trắc nghiệm và tự luận viêt trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	     45 phút
	    Tuần 18
	Kiến thức kĩ năng cơ bản của chương II, III
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	     45 phút
	    Tuần  26
	Kiến thức, kĩ năng cơ bản của chương IV, V phần 1 
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	     45 phút
	    Tuần  35
	Kiến thức, kĩ năng cơ bản của chương V, VI
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy
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	TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHTN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HÓA HỌC - LỚP 9
(Năm học 2021- 2022)

	


I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 5;    Số học sinh: 177
2. Tình hình đội ngũ:   Số giáo viên:  2;     Trình độ đạo tạo:    Đại học:  2
				Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu tại các phòng học
	4 chiếc
	Dùng cho các tiết dậy có ứng dụng CNTT
	

	2
	Dụng cu, hóa chất
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành, thí nghiệm dùng cho phân môn hóa học
	

	3
	Các mẫu phân bón hóa học
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành cho bài học
	

	4
	Mô hình phân tử 
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành hóa học
	

	

	5
	Tranh ảnh
	3 bộ
	Dụng cụ thực hành hóa học
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập: Chưa có 
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Học kỳ 1: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
                                                                   Học kỳ 2: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
 		                                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: HÓA HỌC LỚP 9
Cụ thể
	 
	Tuần
	Tiết 
	Bài 
	
Số tiết
	
Thiết bị dạy học
	
Địa điểm
	Nội dung 
điều chỉnh
	 Thực hiện

	1
	Tiết 1
	Ôn tập đầu năm
	1
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	
	Chương 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
	
	
	

	1
	Tiết 2
	Chủ đề: Oxit
Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
	
1
	Máy tính
	Phòng học zoom
	
	

	2
	Tiết 3
	Một số oxit quan trọng-  Luyện tập
	2

	Máy tính
	Phòng học zoom
	Bài 2. 
Mục A.I can xioxit có những tính chất nào
Mục B.I Lưu huỳnh đi oxit có những tính chất nào?
	Tự học có hướng dẫn

	2
	Tiết 4
	Một số oxit quan trọng (tiếp) – Luyện tập
	
	Máy tính
	Phòng học zoom
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành chủ đề oxit

	
	
	Chủ đề: Axit
	

	

	

	
	

	3
	Tiết 5
	Tính chất hóa học của axit
	
1
	Máy tính
	Phòng học zoom
	
	

	3
	Tiết 6
	Một số axit quan trọng – Luyện tập
	
2
	Máy tính

	Phòng học zoom
	Bài 4.
Mục A. Axitclohidric
Mục B.II.1 axit sunfuric loãng có tính chất của một axit
Bài tập 4*( bài 4)


Cả 2 bài 
	Tự đọc có hướng -dẫn



-Không yêu cầu học sinh làm
Tích hợp thành chủ đề axit

	THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 4040 (Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần 4 ngày 27/9/2021)

	4
	Tiết 7
	Một số axit quan trọng (tiếp) – Luyện tập
	
	Máy tính
	Phòng học zoom
		Bài tập 4 (tr 19).
- Cả hai bài 

		-Không yêu cầu HS làm:
-tích hợp thành chủ đề axit.


	
	
Tiết 8

	
Luyện tập: tính chất hóa học của oxit và axit

	
1

	Máy tính
	
Phòng học zoom
		Các nội dung luyện tập phần oxit
	Tích hợp khi dạy chủ đề oxit

	
	
	
	
	
	
	Các nội dung luyện tập phần axit
		Tích hợp khi dạy chủ đề axit

	
	Tiết 9
	Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit.
	
1
	Máy tính
	
Phòng học zoom
	
	

	
	
	


Chủ đề: Bazơ
	
	
	
	

 

		



	5
	Tiết 10
	Tính chất hóa học của  bazơ
	
1
	Máy tính
	Phòng học zoom
	
	

	6
	Tiết 11
	Một số bazơ quan trọng
	
2
	Máy tính
	Phòng học zoom
	Bài 8- Mục A.II. (Tính chất hóa học NaOH) 

	-Học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên.


	6
	Tiết 12
	Một số bazơ quan trọng (tiếp)
	
	Máy tính
	Phòng học zoom
	Mục B. I.2 (Tính chất hóa học của Ca(OH)2): 

	-Học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên.
- Không yêu cầu học sinh học phần hình vẽ thang ph

	
	
	
	
	
	
	 Mục B phần II Hình vẽ thang pH.
-:
	

	
	
	
	
	
	
	Bài tập 2 (trang 30).
	Không yêu cầu HS làm

	
	
	
	
	
	
	- Cả hai bài
	tích hợp thành chủ đề bazơ 

	Chủ đề: Muối

	7
	Tiết 13
	Tính chất hóa học của muối- Một số muối quan trọng
	2
	Máy tính
	Phòng học zoom
	Bài tập 6 ( Bài 9)
	Không yêu cầu học sinh làm

	7
	Tiết 14
	Tính chất hóa học của muối- Một số muối quan trọng (tiếp)
	
	
	Phòng học zoom
	Mục II. Muối kalinitrat( bài 10)
Cả 2 bài
	Học sinh tự đọc
Tích hợp thamnhf chủ đề muối

	8
	Tiết 15
	Ôn tập kiểm tra
	1
	Máy tính
	Phòng học zoom
	
	

	8
	Tiết 16
	Kiểm tra giữa học kì 1
	1
	Máy tính
	Phòng học zoom
	
	

	9
	Tiết 17
	Phân bón hóa học
	
1
	. Máy tính. Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học 
	Mục I: Những nhu cầu của cây trồng
	Học sinh tự đọc
	

	
	
	
	
	
	
		-Bài tập 2*
	Không yêu cầu học sinh làm

	9
	Tiết 18
	Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
	
1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học 
	Bài tập 4
		Không yêu cầu học sinh làm

	10
	Tiết 19
	Luyện tập chương 1
	1
	Máy tính .Phiếu học tập
	Phòng học 
	
	

	10
	Tiết 20
	Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
	1
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	
	Chương 2:   KIM LOẠI
	

	11
	Tiết 21
	Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hóa học của kim loại
	

3
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Thí nghiệm tính dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại ( bài 15)
	Không yêu cầu thực hiện thí nghiệm

	11
	Tiết 22
	Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hóa học của kim loại (tiếp)
	
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Bài tập 7 ( bài 16)
	Không yêu cầu học sinh làm

	12
	Tiết 23
	Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hóa học của kim loại (tiếp)
	
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
Cả 3 bài
	
Tích hợp thành 1 bài: Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hóa học của kim loại

	12
	Tiết 24
	Nhôm
	1
	. Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
Hình 2.14: sơ đồ bể điện phân nhôm oxit nóng chảy
	Học sinh tự đọc

	13
	Tiết 25
	Sắt
	1
	Máy tính. Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	13
	Tiết 26
	Hợp kim sắt: Gang, thép
	1
	Máy tính. Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Các loại lò sản xuất gang thép
	Học sinh tự đọc

	14
	Tiết 27
	Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
	1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	14
	Tiết 28
	Luyện tập chương 2: Kim loại
	1
	Máy tính. Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
Bài tập 6
	Không yêu cầu học sinh làm

	15
	Tiết 29
	Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
	1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	Chương 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH

	15
	Tiết 30
	Tính chất của phi kim- Clo

1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	16
	Tiết 31
	 Tính chất của phi kim- Clo(tiếp)
	2
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Muc IV.2. Điều chế clo trong công nghiệp( Bài 26)
	Học sinh tự đọc

	16
	Tiết 32
	 Tính chất của phi kim- Clo( tiếp)
	
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Cả 2 bài
	Tích hợp thành 1 bài: Tính chất của phi kim- clo

	17
	Tiết 33
	Ôn tập học kì I ( bài 24)
	1
	Máy tính.Phiếu học tập
	Phòng học
	
	

	17
	Tiết 34
	Kiểm tra học kì I
	1
	Đề kiểm tra
	Phòng học
	
	

	
	
	Chủ đề: Cacbon và các hợp chất của cacbon
	
	
	
	
	

	18
	Tiết 35
	Cacbon
	
1
	. Máy tính. Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Mục III: Ứng dụng của cacbon( bài 27)
	Tự đọc có hướng dẫn

	18
	Tiết 36
	Các oxit của cacbon
	1
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	
	
HỌC KÌ 2: 17 tuần = 34 tiết

	
	
	

	19
	Tiết 37
	Axit cacbonic và muối cacbonat
	1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
Mục III. Chu trình của cascsbon trong tự nhiên( bài 29)
- Cả 3 bài
	
Học sinh tự đọc

-Tích hợp thành chủ đề: Cascbon và các hợp chất của cácbon

	19
	Tiết 38
	Silic. Công nghiệp siliccat
	2

	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Mục III.3b. các công đoạn chính
	Không yêu cầu học sinh viết các phương trình phản ứng

	20
	Tiết 39
	Silic. Công nghiệp siliccat (tiếp)
	
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	20
	Tiết 40
	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	2
	Máy tính Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Mục III. Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bang tuân hoàn
	
Học sinh tự đọc

	21
	Tiết 41
	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	
	Máy tính Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
Mục IV. Ya nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Học sinh tự đọc

	21
	Tiết 42
	Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn  các nguyên tố hóa học. 
	1
	Máy tính.Phiếu học tập
	Phòng học
	Mục I.3b. Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Mục I.3c. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn 
	Không yêu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan đến sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

	22
	Tiết 43
	Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
	1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	
	Chương 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
	
	
	

	22
	Tiết 44
	Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
	1
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	23
	Tiết 45
	Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
	1
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	23
	Tiết 46
	Metan
	1
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	24
	Tiết 47
	Etilen
	1
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	24
	Tiết 48
	Axetilen
	1





	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	




	





	
	
	Benzen
	1
	
	
	Cả bài
	Học sinh tự đọc

	25
	Tiết 49
	Dầu mỏ và khí thiên nhiên
	
1
	Máy tính Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Mục III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở VN
	Tự đọc có hướng dẫn

	25
	Tiết 50
	Nhiên liệu
	1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	26
	Tiết 51
	Luyện tập chương 4
	

1
	Máy tính Phiếu học tập
	Phòng học
	Mục I,II.3 Nội dung có liên quan đến benzen
	Không yêu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan đến benzen

	26
	Tiết 52
	Kiểm tra giữa học kì 2
	1
	Đề kiểm tra
	
Phòng học
	
	

	27
	Tiết 53
	Thực hành: Tính chất hóa học của hiđrocacbon
	
1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Thí nghiệm 3: Tính chất vật lý của ben zen
	Không yêu cầu thực hiện thí nghiệm

	
	Chương 5:  DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

	27
	Tiết 54
	Rượu etylic
	
1
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	28
	Tiết 55
	Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
	

3
	Máy tính Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	28
	Tiết 56
	Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (tiếp)
	
	Máy tính Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	29
	Tiết 57
	Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic(tiếp)
	
	Máy tính .Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	29
	Tiết 58
	Chất béo
	
1
	Máy tính Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	30
	Tiết 59
	Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
	1
	Máy tính. Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	30
	Tiết 60
	Thực hành: Tính chất của rượu và axit
	1
	Máy tính. Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	31
	Tiết 61
	Glucozơ và saccarozơ
	
2
	Máy tính. Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Cả hai bài
	Tích hợp thành 1 bài glucozo và saccarozo

	31
	Tiết 62
	Glucozơ và saccarozơ (tiếp)
	
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	32
	Tiết 63
	Tinh bột và xenlulozơ
	1
	Máy tính Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	32
	Tiết 64
	Ôn tập cuối năm
	
2
	Máy tính.Phiếu học tập
	Phòng học
	
	

	33
	Tiết 65
	Ôn tập cuối năm (tiếp)
	
	Máy tính Phiếu học tập
	Phòng học
	Phần II.Hóa hữu cơ
Mục I: Kiến thức cần nhớ
Mục II. Bài tập
	Không yêu cầu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan đến benzene.

	33
	Tiết 66
	Kiểm tra cuối năm
	1
	Đề kiểm tra
	Phòng học
	
	

	34
	Tiết 67
	Protein
	1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	34
	Tiết 68
	Thực hành: Tính chất của gluxit
	1
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	35
	Tiết 69
	Polime
	2
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	
	

	35
	Tiết 70
	Polime (tiếp)
	
	Máy tính.Dụng cụ- hóa chất
	Phòng học
	Mục II ứng dụng polime
	Học sinh tự đọc


2.Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Kiểm tra giữa kì I

	45 phút
	Tuần 9
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 1,2 phần I.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì I

	45 phút
	Tuần 17
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 3,4,5 phần I.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra giữa kì II

	45 phút
	Tuần 26

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 1,2 phần II.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì II

	45 phút
	Tuần 33

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 3,4 phần II.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy


III. Các nội dung khác:
- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn: Hóa       
             
	TRƯỜNG: THCS TẢN HỒNG
             TỔ: KHTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN SINH HỌC- LỚP 7
(Năm học 2021- 2022)
I. Đặc điểm tình hình
1. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu tại các phòng học
	4 chiếc
	Dùng cho các tiết dậy có ứng dụng CNTT
	

	2
	Kính lúp cầm tay, kính hiển vi, đĩa kính, lam kính, kim mũi mác, mẫu, hóa chất.
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành,thí nghiệm dùng cho phân môn sinh học
	

	3
	Mô hình chim bồ câu
	3 con
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	4
	Mô hình cấu tạo ếch đồng
	2 con
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	5
	Mô hình cấu tạo cá chép
	2 con
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	6 
	Mô hình cấu tạo thằn lằn bóng đuôi dài
	2 con
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	7
	Mô hình Cấu tạo tôm sông
	2 con
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	8
	Mô hình bộ xương thỏ
	2 con
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	9
	Mô hình con châu chấu
	1con
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	6
	Tranh ảnh
	3 bộ
	Dụng cụ thực hành sinh học
	


2. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập: Chưa có
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Học kỳ 1: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
                                                                   Học kỳ 2: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Cụ Thể:
	Tiết 
	Bài học 
	Số tiết 
	Thời điểm
	Thiêt bị dạy học
	Địa điểm 
dạy học
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú

	01
	


Tuần 1
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	
	

	2
	Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật.


	01
	
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	
	

	                         CHỦ ĐỀ 1:  NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH: 
                                                   ( Số tiết 5: từ tiết 3 đến tiết 7)

	3
	
Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
	

01
	



Tuần 2
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	
	

	4

	Bài 4.Trùng roi
	01
	
	Máy tính

	Ở nhà dạy zoom

	
	

	5
	Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày.
	01
	
Tuần 3
	Máy tính 
	Ở nhà dạy zoom
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Bài 6.Trùng 
	01
	
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom

	
	kiết lị và trùng sốt rét.
	
	
	
	
	
	

	7
	Bài 7. Đặc  điểm chung và vai trò thực tiễn của ĐVNS

	01
	Tuần 4
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	
	

	           THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 4040( Thời gian thực hiện từ tuần 4 ngày 27/ 9/ 2021)

	                                 CHỦ ĐỀ:  NGÀNH RUỘT KHOANG 
                                                        ( Số tiết 3 Gồm tiết 8, 9, 10) 


	8
	Bài 8: Thủy tức

	01
	Tuần 4
	Máy tính
	Ở nhà dạy
zoom
	Mục II.Bảng trang 30

	Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học phần chữ đóng khung ở cuối bài

	
	
	
	
	
	
	Mục II.  Lệnh ▼ trang 30
	Không yêu cầu hs thực hiện



	9
	Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang
	01
	

Tuần 5
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	Mục II.  Lệnh ▼ trang 33
	Không yêu cầu hs thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Mục III.  Lệnh ▼ trang 35



	

	10
	Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang



	01
	
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	Mục I. Bảng trang 37







	Không yêu cầu học sinh thực hiện nội dung ở các số thứ tự 4,5 và 6

	                                           Chương III. CÁC NGÀNH GIUN
                             CHỦ ĐỀ:  NGÀNH GIUN DẸP. ( Tiết 11,12)


	11
	Bài 11. Sán lá gan
	01
	

Tuần 6
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	Mục III.  Lệnh ▼ trang 41,42 
	Không yêu cầu hs thực hiện

	12
	Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
	01
	
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	Mục II. Đặc điểm chung
	Học sinh tự đọc


	


	                                 CHỦ ĐỀ:  NGÀNH GIUN TRÒN (Tiết 13, 14)

	

	13
	Bài 13. Giun đũa

	01
	

Tuần7
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	Mục III.  Lệnh ▼ trang 48
	Không yêu cầu hs thực hiện

	14
	Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn
	01
	
	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	Mục II. Đặc điểm chung
	Học sinh tự đọc

	                             CHỦ ĐỀ:  NGÀNH GIUN ĐỐT (Tiết 15, 16 )

	15
	Bài 15. Giun đất



	
	

Tuần8








	Máy tính
	Ở nhà dạy zoom
	Mục III. Cấu tạo trong
	Học sinh tự đọc

	
	
	01
	
	
	
	
	

	
16
	Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt
	01
	
	Tranh ảnh một số đại diện giun dẹp, bảng phụ
	Ở nhà dạy zoom
	Mục II. Đặc điểm chung
	Học sinh tự đọc

	17
	Ôn tập giữa kì I
	01
	
Tuần 9






	Hệ thống câu hỏi ôn tập
	Lớp học
	
	

	18
	Kiểm tra giữa kì I


	01
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	
	

	19
	Trả bài kiểm tra giữa kì I
	01
	Tuần 10
	Bài Kt của hs
	Lớp học
	
	

	                     CHỦ ĐỀ:  NGÀNH THÂN MỀM ( Tiết 20, 21, 22)

	20
	Bài 18. Trai sông

	01
	Tuần 10
	Mẫu vật, 
	Lớp học
	Mục II. Di chuyển

	Học sinh tự đọc

	
	
	
	
	
	
	Mục III.  Lệnh ▼ trang 48
	Không yêu cầu học sinh thực hiện

	21
	Bài 19. Một số thân mềm khác 
	01
	
Tuần 11

	Mẫu vật 
	Lớp học
	
	

	22
	Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm
	01
	
	Tranh ảnh, bảng phụ
	Lớp học
	Mục I.  Lệnh ▼ trang 71, 72
	Không yêu cầu học sinh thực hiện

	                              CHỦ ĐỀ : LỚP GIÁP XÁC: ( Tiết 23,24)

	23




24
	Bài 22. Tôm sông

	01
	Tuần 12
	Mẫu vật
	Lớp học
	Mục I.2. Các phần phụ tôm và chức năng
	Học sinh tự đọc

	
	
	
	
	
	
	
Mục I.3. Di chuyển

	

	
	Bài 24. Đa dang và vai trò của lớp giáp xác

	01
	
	Tranh ảnh , bảng phụ
	Lớp học
	
	

	                                               LỚP HÌNH NHỆN
	
	

	25
	Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện



	01
	Tuần 13
	Mẫu vật
	Lớp học
	Mục I.1. Bảng 1
	Không yêu cầu học sinh thực hiện

	                           CHỦ ĐỀ:  LỚP SÂU BỌ ( Tiết 26, 27, 28)

	26



27







28
	Bài 26. Châu chấu

	01
	
Tuần 13
	Mẫu vật
	Lớp học
	Mục II. Cấu tạo trong
	Học sinh tự đọc

	
	Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

	01
	

Tuần 14







	Mậu vật, tranh ảnh, bảng phụ
	Lớp học
	Mục II.1. Đặc điểm chung
	Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học phần chữ đóng khung ở cuối bài

	
	Bài 28. TH: xem băng hình về tập tính của sâu bọ
	01
	
	Laptop,  máy chiếu
	Lớp học
	Mục III.1.Về giác quan

	
Khuyến khích học sinh tự thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Mục III.2. Về thần kinh
	

	29
	Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

	01
	Tuần 15
	Tranh ảnh, bảng phụ
	Lớp học
	Mục I. Đặc điểm chung
	Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học phần chữ đóng khung ở cuối bài

	                       CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG
                                CHỦ ĐỀ : CÁC LỚP CÁ ( Tiết 30, 31, 32)

	30




31

32
	Bài 31. Cá chép

	01
	
Tuần 15
	Mẫu vật
	Lớp học
	
	

	
	Bài 32. Thực hành mổ cá
	01
	 Tuân 16
	Mẫu vật, dụng cụ mổ
	Lớp học
	
	

	
	Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp cá
	01
	
	Tranh ảnh, bảng phụ
	Lớp học
	Mục II. Đặc điểm chung của cá
	Học sinh tự đọc

	33
	Bài tập
	01
	Tuần 17



	Hệ thống bài tập



	Lớp học
	
	

	34
	Ôn tập học kì I- Bài 30. Phần ĐVKSX
	01
	
	Hệ thống câu hỏi
	Lớp học
	Mục II. Sự thích nghi của động vật không xương sống
	Không yêu cầu học sinh thực hiện

	35
	Kiểm tra cuối kì I
	01
	
Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	
	

	36
	Trả bài kiểm tra cuối kì I
	01
	
	Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học
	
	



          HỌC KỲ II
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	      CHỦ ĐỀ: LỚP LƯỠNG CƯ ( Số tiết 2: từ tiết 37 đến tiết 38)

	37



38

	Bài 35. Ếch đồng
	01
	Tuần 19

	Tranh Ếch đồng, bảng phụ

	Lớp học
	
	

	
	
Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư.
	01
	
	Tranh một số loài lưỡng cư
Bảng phụ ghi nội dung bảng 
SGK tr121.
Các mảnh giấy rời ghi câu trả lời lựa chọn
	Lớp học
	Mục II. Đặc điểm chung của lưỡng cư
	Học sinh tự đọc các đặc điểm chung về cấu tạo trong

	39
	Bài tập ( Chữa 1 số bài tập trong vở bài tập sinh học 7)
	01
	Tuần 20
	Laptop, tivi, bảng nhóm, bài tập
	Lớp học
	
	

	CHỦ ĐỀ: LỚP BÒ SÁT ( Số tiết 2: từ tiết 40 đến tiết 41)

	40




41
	
Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài.
	01
	Tuần 20
	Tranh cấu tạo ngoài thằn lằn
Bảng phụ ghi nội dung bảng tr.125
Các mảnh giấy ghi các câu lựa chọn
 

	Lớp học
	
	

	
	Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.
	01
	Tuần 21
	Tranh một số loài khủng long
 Bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập
	Lớp học
	Mục III. Đặc điểm chung
	Học sinh tự đọc các đặc điểm chung về cấu tạo trong

	
CHỦ ĐỀ: LỚP CHIM( Số tiết 4: từ tiết 42 đến tiết 44)

	42




43



44

	Bài 41. Chim bồ câu
	01
	Tuần 21
	Tranh cấu tạo ngoài của chim bồ câu 
Bảng phụ ghi nội dung bảng 1,2 tr135-136 SGK
	Lớp học
	
	

	
	Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim.
	01

	Tuần 22

	Tranh phóng to H44.1-3 SGK
Phiếu học tập 

	Lớp học
	Mục II. Đặc điểm chung của chim
	Học sinh tự đọc các đặc điểm chung về cấu tạo trong

	
	Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim



	01
	Tuần 22
	Băng hình về đời sống,
 tập tính của chim



	Phòng máy
	
	

	45
	Bài tập ( Chữa 1 số bài tập trong vở bài tập sinh học 7)
	01
	Tuần 23

	Laptop, tivi, bảng nhóm, 
bài tập
	Lớp học
	
	

	 46
	Bài 46. Thỏ
	01
	
	Tranh H46.2-3 SGK
Một số tranh về hoạt 
động sống của thỏ.
	Lớp học
	
	

	                CHỦ ĐỀ: SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ( Số tiết 6: từ tiết 47 đến tiết 52)


	47





48




49





50







51
52
	Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
	01
	Tuần 24

	Tranh phóng to
H48.1-2 SGK
Tranh ảnh về đời
sống của thú mỏ vịt
và thú có túi


	Lớp học
	Mục II.  Lệnh ▼ trang 157
	Không yêu cầu học sinh thực hiện

	
	Bài 49. Đa dạng của lớp Thú (tt): Bộ Dơi, bộ Cá voi
	01
	
	Tranh cá voi, dơi

	Lớp học
	Mục II.  Lệnh ▼ trang 160- 161
	Không yêu cầu học sinh thực hiện

	
	Bài 50. Đa dạng của lớp Thú (tt): Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
	01
	Tuần 25

	Tranh chân răng
chuột chù
Tranh sóc, chuột 
đồng và bộ răng chuột
Tranh bộ răng và
 chân của mèo.
	Lớp học
	Mục III.  Lệnh ▼ trang 164
	Không yêu cầu học sinh thực hiện

	
	Bài 51. Đa dạng của lớp Thú (tt): các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
	01
	
	Tranh phóng to chân
 của lợn, bò, tê giác
	Lớp học
	Mục I.  Lệnh ▼ trang 168

	Không yêu cầu học sinh thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Mục IV. Đặc điểm chungcua thú
	Học sinh tự đọc các đặc điểm chung về cấu tạo trong



	
	Bài 52. Thực hành - Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú.
	01
	Tuần 26
	Băng hình về đời
 sống, tập tính của 
Thú
	Phòng máy chiếu
	
	

	53
	Ôn tập giữa kì II
	01
	Tuần 27




	Hệ thống câu hỏi và
 bài tập về ĐVCXS 

	Lớp học
	
	

	54
	Kiểm tra giữa kì II
	01
	
	Ma trận, đề thi, đáp án

	Lớp học
	
	

	55
	Trả bài kiểm tra giữa kì II
	01
	Tuần 28
	Bài kiểm tra của học sinh
	
	
	

	56
	Bài 53. Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
	01
	
	Tranh hình SGK,
 
	Lớp học
	
	

	57
	Bài 55. Tiến hóa về sinh sản

	01
	Tuần 29




Tuần 29
	SGK
	Lớp học
	
	

	58
	Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
	01
	
	Tranh sơ đồ 
H56.1 SGK
Tranh cây phát sinh 
giới động vật 

	Lớp học
	Mục I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
	Học sinh tự đọc

	

59
60
	Bài 57, 58: Đa dạng sinh học
	02
	Tuần 30
	Tranh phóng to 
H58.1-2 SGK
Tư liệu về ĐV ở
 môi trường đới lạnh
 và nóng. 
Tư liệu về đa dạng
 sinh học

	Lớp học
	
	

	61
	Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học
	01
	Tuần 31

	Tranh H59.1 SGK
Tư liệu về đấu tranh 
sinh học.
	Lớp học
	
	

	62
	Bài 60. Động vật quý hiếm
	01
	
	Tranh một số động 
vật quí hiếm 
Một số tư liệu về 
động vật quí hiếm


	Lớp học
	
	

	63
64
	Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương.
	02
	Tuần 32
	Tài liệu tích hợp 
GDMT.
Tài liệu về một số
 động vật có tầm 
quan trọng ở địa
 phương.
Hướng dẫn viết báo 
cáo.



	Lớp học
	
	

	65
	Ôn tập cuối kì II
Bài 63. 
	02
	Tuần 33







	Hệ thống câu hỏi và
 bài tập về chương 
5, 6, 7. Tranh các
loại đại diện cho 
từng ngành động vật.


	Lớp học
	
	

	66
	Kiểm tra cuối kỳ II
	01
	
	Ma trận, đề thi, đáp án




	Lớp học
	
	

	67
	Trả bài kiểm tra cuối kì II
	
	Tuần 34
	Bài kiểm tra của học sinh



	
	
	

	68
	Bài 64, 65, 66. Tham quan thiên nhiên.
	




03
	
	Nội dung phần hướng
 dẫn cho buổi tham
 quan thiên nhiên
Lọ bắt động vật, hộp 
chứa mẫu, kính lúp
 cầm tay, vợt, vở ghi
 chép
	Thực địa
	
	

	69
	
	
	Tuần 35
	Nội dung phần 
hướng dẫn cho buổi
 tham quan thiên nhiên
Dụng cụ đào đất,
 kẹp ép tiêu bản,panh, kính lúp
	Thực địa
	
	

	70
	
	
	
	Bảng phụ: ghi báo cáo của nhóm
Nội dung phần hướng 
dẫn cho buổi tham quan thiên nhiên  
	Thực địa
	
	


 III. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Kiểm tra giữa kì I

	45 phút
	Tuần 9
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề ngành ruột khoang, chủ đề các ngành giun
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì I

	45 phút
	Tuần 18
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề ngành thân mềm, chủ đề lớp giáp xác, chủ đề lớp sâu bọ, chủ đề các lớp cá
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra giữa kì II

	45 phút
	Tuần 27

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề : lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim, 
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì II

	45 phút
	Tuần 33

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chủ đề lớp bò sát, lớp chim , sự đa dạng của lớp thú.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy


 Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số5512./SGDĐT-GDPT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHTN

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 MÔN SINH, KHỐI LỚP 8
(Năm học 2021  - 2022)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 05; Số học sinh: 167; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học: ....; Trên đại học: 01
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........
1.3. Thiết bị dạy học: 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Kính hiển vi, Lam, lamen
Các tiêu bản các loại mô có sẵn
	01
	Thực hành: Quan sát tế bào và mô
	

	2
	Nẹp tre, bông, băng cán khiên
	04
	Thực hành: Tập sơ cứu băng bó cho người gãy xương
	

	3
	Dây caro, bông băng
	04
	Thực hành: Sơ cứu cầm máu
	

	4
	Hình ảnh 23.1, 23.2
	01
	Thực hành: Hô hấp nhân tạo
	

	5
	Bảng 37.2
	01
	Thực hành:Tiêu chuẩn ăn uống
Lập khẩu phần cho trước
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thực hành sinh
	1
	Khối 6,7,8,9
	


2. Kế hoạch dạy học 
2.1. Phân phối chương trình
     Cả năm: 35 tuần (70 tiết)
Học kỳ I: 18 tuần (36 tiết)
  Học kỳ II: 17 tuần (34 tiết)
	
Tiết

	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1. Bài mở đầu
	
01

	Tuần 1
	
	
	- Nêu được vị trí của con người trong tự nhiên
- Trình bày được mục đích, ý nghĩa cơ bản của môn học đối với mỗi người, đặc biệt là đối với học sinh.
- Học sinh có phương pháp học tốt nhất để đạt được mục đích nói trên 

	CHƯƠNG I - KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

	2
	Bài 2. Cấu tạo cơ thể người
	
01

	Tuần 1
	
	
	- HS phải hiểu được vị trí và chức năng của từng hệ cơ quan trong cơ thể người
- Sự phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan dưới sự điều hòa và phối hợp của hệ thần kinh và hệ nội tiết ở cơ thể người

	3
	Bài 3. Tế bào
	01

	
Tuần 2
	
	
	- HS trình bày được thành phần cấu trúc cơ bản của TB trên cơ thể người
- Phân biệt chức năng của từng cấu trúc tế bào, từ đó hiểu rõ tính thống nhất diễn ra ngay trong từng tế bào
- HS chức minh được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể

	4
	Bài 4. Mô
	01
	
	
	
	- HS định nghĩa được “mô là gì”? Biết được các loại mô trên cơ thể người
- Phân biệt được cấu tạo và chức năng của 4 loại mô chính trên cơ thể người

	5
	


Bài 5. Thực hành quan sát tế bào và mô
	


01

	Tuần 3
	
	
	- HS biết được phương pháp làm tiêu bản và quan sát được tiêu bản mô cơ vân
- HS quan sát trên tiêu bản để phân biệt 3 loại mô : mô cơ, mô biểu bì, mô liên kết
- Vẽ được một cấu tạo tế bào điển hình dựa trên tiêu bản
- HS làm được tiêu bản để nghiên cứu, quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi

	6
	
Bài 6. Phản xạ

	01

	
	
	
	- Nêu được thành phần và chức năng của noron. Phân biệt các loại noron
- Nêu được 5 thành phần của một cung phản xạ
- Trình bày và phân tích được một đường truyền xung trong một cung phản xạ

	



THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 4040 ( Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần 4 ngày 27/09/2021)
CHƯƠNG II - CHỦ ĐỀ 1: VẬN ĐỘNG (6 tiết gồm bài 7 đến bài 12)
Bài 7: Bộ xương.
Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương
Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ
Bài 10: Hoạt động của cơ
Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động, vệ sinh hệ vận động.
Bài 12. Thực hành sơ cứu cho người bị gãy xương

	7
	Bài 7.  Bộ xương
	






06

	

Tuần 4
	Mục II. Phân biệt các loại xương
	Học sinh tự đọc
	- HS nêu được các thành phần chính và chức năng cơ bản của bộ xương người.
- HS biết xác định vị trí các xương chính ngay trên cơ thể mình.
- HS phân biệt được các loại khớp xương : khớp động, khớp bán động, khớp bất động

	8
	Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương
	
	
	Mục I. Cấu tạo của xương
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài
	- Nêu được cấu tạo chung của một xương dài, từ đó giải thích được sự lớn lên và dài ra của xương và khả năng chịu lực của xương.
- Biết được thành phần hóa học của xương.


	
	
	
	
	Mục III. Thành phần hóa học và tính chất của xương
	
	

	9
	Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ
	
	


Tuần 5
	Mục I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ
	Học sinh tự đọc
	- Biết được các tính chất của cơ
- Nêu được ý nghĩa của sự co cơ trong cơ thể.

	10
	Bài 10. Hoạt động của cơ
	
	
	Mục I. Công cơ
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Nêu được nguyên nhân của sự mỏi cơ và biện pháp phòng tránh mỏi cơ.
- Nêu được lợi ích của việc luyện tập cơ.

	
	
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 34
	
	

	11
	Bài 11. Tiến hóa của hệ vận động, vệ sinh hệ vận động
	
	

Tuần 6
	Mục I. Bảng 11.
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Nêu được sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú
- Trình bày được các biện pháp bảo vệ cột sống, tránh bị cong vẹo

	
	
	
	
	Mục II. Sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú
	Học sinh tự đọc
	

	12
	Bài 12. Thực hành sơ cứu cho người bị gãy xương
	
	
	
	
	- HS biết cách sơ cứu khi gặp người bị gãy xương.
- Biết băng cố định xương cẳng tay, xương đùi khi bị gãy.

	CHƯƠNG III - CHỦ ĐỀ 2: TUẦN HOÀN (7 tiết gồm bài 13 đến bài 19)
Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể
Bài 14: Bạch cầu, miễn dịch
Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu
Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
Bài 17: Tim và mạch máu
Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn
Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

	13
	
Bài 13. Máu và môi trường trong cơ thể
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Tuần 7
	Mục I.1. Nội dung ■ Thí nghiệm
	Giáo viên mô tả thí nghiệm, không yêu cầu học sinh thực hiện.
	
- Nêu được các thành phần cấu tạo của máu.
- Trình bày được chức năng của hồng cầu và huyết tương.
- Trình bày được vai trò của môi trường trong cơ thể.

	14
	Bài 14. Bạch cầu, miễn dịch
	
	
	
	
	- Nêu được khái niệm miễn dịch.
- Trình bày được 3 hàng rào phòng thủ của bạch cầu
- Phân biệt được miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo.

	15
	Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu
	
	



Tuần 8
	Mục II.2. Lệnh ▼ trang 49, 50
	Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học phần chữ đóng khung ở cuối bài
	- Trình bày được cơ chế đông máu và ý nghĩa của nó trong việc bảo vệ cơ thể.
- Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó.

	16

	Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 52
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	Trình bày được đường đi của máu trong tuần hoàn máu.
- Trình bày được đường đi của bạch huyết trong lưu thông bạch huyết.
- Nêu được vai trò của tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết.

	17
	Ôn tập giữa kỳ 1
	01
	Tuần 9
	
	
	 - HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.

	18
	Kiểm tra  giữa kỳ 1
	01
	
	
	
	 - Kiểm tra, đánh giá được  kiến thức,kĩ năng,năng lực, phẩm chất vận dụng kiến thức sinh học học sinh qua  các chương : Cấu tạo cơ thể, vận động , tuần hoàn

	19
	Trả bài kiểm tra giữa kì 1
	01
	Tuần 10
	
	
	

	20
	Bài 17. Tim và mạch máu
	07
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 54
Bảng 17.1
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Trình bày được cấu tạo của tim liên quan đến hệ mạch;
- Nêu được chu kỳ hoạt động của tim (nhịp tim, thể tích/phút);chỉ ra được các ngăn tim, van tim;
- Phân biệt được các loại mạch máu.


	21
	Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch - vệ sinh hệ tuần hoàn
	
	Tuần 11

	Mục I. Lệnh ▼ trang 58;59

	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	Trình bày được sơ đồ vận chuyển máu và bạch huyết trong cơ thể;
- Nêu được khái niệm huyết áp; được cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch và ý nghĩa của việc rèn luyện tim và đề xuất được cách rèn luyện tim

	22
	Bài 19. Thực hành: Sơ cứu cầm máu
	
	
	
	
	- Nêu và thực hiện đươc các thao tác sơ cứu khi chảy máu và mất nhiều máu;
- Phân biệt vết thương làm tổn thương động mạch, tĩnh mạch, mao mạch

	CHƯƠNG IV - CHỦ ĐỀ 3 : HÔ HẤP (3 tiết gồm bài 20; 21; 23 )
Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Bài 21: Hoạt động hô hấp
Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

	
23
	Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp 
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Tuần 12
	Mục II. Bảng 20.
	Học sinh tự học
	
- Trình bày được các đặc điểm chủ yếu trong cơ chế thông khí ở phổi.
- Trình bày được cơ chế trao đổi  khí ở phổi và ở tế bào.

	
	
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 66
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	

	24
	Bài 21. Hoạt động hô hấp
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Nêu được một số khái niệm : Cử động hô hấp, nhịp hô hấp, dung tích sống.
- Trình bày được bản chất của sự thông khí ở phổi.
- Trình bày và hiểu được bản chất của sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào

	
	Bài 22. Vệ sinh hệ hô hấp
	
	
	Cả bài
	Học sinh tự đọc
	

	25
	Bài 23. Thực hành: Hô hấp nhân tạo
	
	
Tuần 13
	
	
	- Hiểu rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo.
- Nêu trình tự các bước hô hấp nhân tạo.
- Hiểu và phân biệt được phương pháp hà hơi thổi ngạt

	CHƯƠNG V - CHỦ ĐỀ 4: TIÊU HÓA (5 tiết gồm bài 24, 25, 27, 28, 29)
Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng
Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày
Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non
Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

	26
	Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
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	Tuần 13
	
	
	 - Nêu được vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người.
- Trình bày được thành phần các chất trong các loại thức ăn.
- Trình bày được các hoạt động tiêu hóa và các cơ quan trong hệ tiêu hóa

	27
	Bài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng
	
	Tuần 14
	
	
	Tiêu hóa ở khoang miệng
- Trình bày được sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng.
- Trình bày được các hoạt động tiêu hóa ở thực quản.

	
	Bà 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt.
	
	
	Cả bài
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	

	28
	Bài 27. Tiêu hóa ở dạ dày
	
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 87, ý 2 (Căn cứ...)
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Nêu được cấu tạo của dạ dày phù hợp với chức năng.
- Trình bày được sự biến đổi thức ăn trong dạ dày.

	29
	Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non
	
	
Tuần 15



	Mục I. Lệnh ▼ trang 90
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Nêu được cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng.
- Trình bày được sự biến đổi thức ăn trong ruôt non.

	30
	Bài 29. Hấp thụ dinh dưỡng và 
thải phân
	
	
	Mục I. Hình 29.1
Mục I. Hình 29.2 và nội dung liên quan
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Trình bày được đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ.
- Trình bày được các con đường vận chuyển chất dinh dưỡng từ ruột non đến các cơ quan. 
- Nêu được vai trò của gan.
- nêu được vai trò của ruột non trong quá trình tiêu hóa.

	
	Bài 30. Vệ sinh hệ tiêu hóa
	
	
	Cả bài
	Học sinh tự đọc
	

	

CHƯƠNG VI - TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

	31
	
Bài 31. Trao đổi chất
	01

	Tuần 16


	
	
	Nêu được bản chất của chuyển hóa vật chất và năng lượng ở 2 cấp độ : cơ thể và tế bào. Mối quan hệ giữa hai quá trình.

	32
	Bài 32. Chuyển hóa 

	01

	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 103
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3 và  4*
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Trình bày được chuyển hóa vật chất và năng lượng gồm hai quá trình : đồng hóa và dị hóa.
- nêu được khái niệm chuyển hóa cơ bản, sự điều hào chuyển hóa vật chất và năng lượng.
- Phân tích được mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

	33
	Bài 33. Thân nhiệt

	01
	Tuần 17
	
	
	 - Nêu khái niệm thân nhiệt. Các cơ chế điều hòa thân nhiệt.
- Giải thích được cơ sở khoa học các phản ứng khác nhau của cơ thể trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

	34
	Bài 35: Ôn tập học kỳ 1

	01

	
	Cả bài
	Không ôn tập những nội dung đã tinh giản.
	 - Hệ thống hóa kiến thức HK I
Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện bài tập

	35
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	01

	
Tuần 18

	
	
	 - HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học..
- Kiểm tra kiến thức HK I

	36
	Trả bài kiểm tra cuối học kỳ 1
	01
	
	
	
	Ma trận, đề thi, đáp án

	


HỌC KỲ 2

	37
	Bài 34. Vitamin và muối khoáng
	01

	

Tuần 19
	
	
	-  Trình bày được vai trò của vitamin và muối khoáng.
- Vận dụng được những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong lập khẩu phần ăn và xây dựng chế độ ăn uống hợp lí.

	38
	Bài 36. Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
	01

	
	
	
	 - Nêu được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở các đối tượng khác nhau.
- Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các loại thực phẩm chính.


	39
	Bài 37. Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước.
	01

	
Tuần 20


	
	
	- Mô tả được các bước thành lập khẩu phần;
- Xác định được cơ sở và nguyên tắc xác định khẩu phần

	CHƯƠNG VII - CHỦ ĐỀ 5: BÀI TIẾT (2 tiết gồm bài 38, 39)
Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
Bài 39: Bài tiết nước tiểu

	40
	Bài 38. Bài tiết và cấu tạo của 
hệ bài tiết
	
02

	Tuần 20

	Mục II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
	Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	- Nêu được khái niệm bài tiết và vai trò của nó trong cuộc sống.
- Trình bày được các hoạt động bài tiết chủ yếu và hoạt động quan trọng.
- Xác định trên hình và trình bày được bằng lời cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

	41
	Bài 39. Bài tiết nước tiểu
	
	
Tuần 21

	Mục I. Tạo thành nước tiểu


	Không dạy chi tiết, chỉ dạy sự tạo thành nước tiểu ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	- Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu, bản chất quá trình tạo thành nước tiểu, quá trình thải nước tiểu.
- Phân biệt :
+ Nước tiểu đầu và huyết tương.
+ Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức.

	
	
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 127
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	

	
	Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
	
	
	Cả bài
	Học sinh tự đọc
	

	CHƯƠNG VIII - DA 

	
42
	Bài 41. cấu tạo và  chức năng của da
	         
01

	

Tuần 21
	Mục I. Cấu tạo của da
	Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	- Mô tả được cấu tạo của da.
- Nắm được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của da.

	
	Bài 42. Vệ sinh da
	
	
	Cả bài
	Học sinh tự đọc
	

	CHƯƠNG IX - THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

	43
	
Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh
	01

	

Tuần  22


	Mục I. Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Trên tranh hoặc mô hình xác định được vị trí các thành phần của não bộ.
- Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh.
- Phân biệt được chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

	
	Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu chức năng của tủy sống
	    
	
	Cả bài
	Không yêu cầu học sinh thực hiện
	

	44
	Bài 45. Dây thần kinh tủy
	01
	
	
	
	- Trình bày được cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tuỷ.
- Giải thích được vì sao dây thần kinh tuỷ là dây pha

	45
	Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian
	01

	Tuần  23



	Mục II, Mục III và Mục IV
	Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy vị trí và chức năng các phần.
	- Trên tranh hoặc mô hình xác định được vị trí của trụ não, não trung gian, tiểu não.
- Trình bày được cấu tạo và chức năng chủ yếu của trụ não.
- Trình bày được cấu tạo và chức năng chủ yếu của não trung gian.
- Trình bày được cấu tạo và chức năng chủ yếu của tiểu não.

	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	

	46
	Bài 47. Đại não


	01

	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 149


	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Nêu được cấu tạo của đại não người, đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật lớp thú.
- Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não người.
.

	47
	
Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng
	01

	





Tuần  24





	Mục I. Hình 48.2 và nội dung liên quan trong lệnh ▼
Mục II. Bảng 48.1 và nội dung
liên quan
Mục III. Bảng 48.2 và nội dung liên quan
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Phân biệt được phản xạ sinh dưỡng với phản xạ vận động về mặt cấu trúc và chức năng.
- Phân biệt được bộ phận giao cảm với bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng về cấu tạo và chức năng

	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	

	
	
	
	
	Các nội dung còn lại của bài
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	

	CHỦ ĐỀ 6: CƠ QUAN PHÂN TÍCH (3 tiết gồm bài 49, 50, 51)
Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác
Bài 50: Vệ sinh mắt
Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

	
48
	Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác
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Tuần  24






	Mục II.1. Hình 49.3 và các nội dung liên quan
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	
- Nêu được ý nghĩa của các cơ quan phân tích đối với cơ thể.
- Xác định rõ các thành phần của một cơ quan phân tích. Từ đó, phân biệt được cơ quan thụ cảm với cơ quan phân tích.
- Trình bày được các thành phần chính của cơ quan phân tích thị giác. 
- Giải thích được cơ chế điều tiết của mắt để nhìn rõ vật.


	
	
	
	
	Mục II.2. Cấu tạo của màng lưới
	Không dạy chi tiết, chỉ giới  thiệu  các thành phần của màng lưới.
	

	
	
	
	
	Mục II. Lệnh ▼ trang 156
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	

	
	
	
	
	Mục II.3. Lệnh ▼ trang 157
	
	

	49
	Bài 50. Vệ sinh mắt
	
	Tuần  25


	
	
	- Hiểu rõ nguyên nhân của tật cận thị, viễn thị và cách khắc phục.
- Nêu được nguyên nhân gây bệnh đau mắt hột, cách lây truyền và biện pháp phòng tránh


	50
	Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác
	
	
	Mục I. Hình 51.2. và các nội dung liên quan đến cấu tạo ốc tai
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	- Trình bày được các thành phần của cơ quan phân tích thính giác. 
- Trên tranh hoặc mô hình trình bày được các bộ phận của tai.
- Trình bày được quá trình thu nhận các kích thích của sóng âm

	
	
	
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 163
	Không yêu cầu học sinh thực hiện.
	

	51
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	01

	Tuần  26

	


	
	-Hệ thống hóa kiến thức,kĩ năng,năng lực, phẩm chất vận dụng kiến thức sinh học qua  bài, chủ đề: bài tiết, da, thần kinh và giác quan.

	52
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	01

	
	
	
	Kiểm tra, đánh giá được  kiến thức,kĩ năng,năng lực, phẩm chất vận dụng kiến thức sinh học học sinh qua  các chương : bài tiết, da, thần kinh và giác quan.

	53
	Trả bài kiểm tra giữa kỳ 2
	01
	Tuần  27

	
	
	

	54
	Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	01

	
	
	
	
- Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
- Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ. Nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện.
- Nêu rõ ý nghĩa của phản xạ có điều kiện với đời sống.

	55
	Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
	01

	Tuần 28

	
	
	 - Phân tích được những điểm giống nhau và khác nhau giữa các phản xạ có điều kiện ở người và động vật nói chung và thú nói riêng (liên quan đến cấu trúc của não)
- Nêu rõ được vai trò của tiếng nói, chữ viết

	56
	Bài 54. Vệ sinh hệ thần kinh
	01

	
	
	
	- Học sinh phân tích được ý nghĩa sinh học của giấc ngủ, lao động và nghỉ ngơi hợp lí  đối với sức khoẻ của con người.
- Nêu rõ được tác hại của ma tuý và các chất gây nghiện đối với sức khoẻ nói chung và hệ thần kinh nói riêng.

	


CHƯƠNG X - NỘI TIẾT

	57
	Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết
	01
	
Tuần 29
	
	
	- Trình bày được cấu tạo tuyến nội tiết và ngoại tiết.
- Phân biệt được tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Lấy được ví dụ.
- Nêu được các tuyến nội tiết chính của cơ thể và xác định rõ vị trí của chúng.
- Trình bày được vai trò và tính chất của hoocmôn từ đó nêu rõ được tầm quan trọng của tuyến nội tiết với đời sống..

	CHỦ ĐỀ 7: TUYẾN NỘI TIẾT (3 tiết gồm bài 56, 57, 58)
Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp
Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận
Bài 58: Tuyến sinh dục

	58
	Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp
	

03

	Tuần 29

	Cả 3 bài
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy vị trí và chức năng của các tuyến.
	
- Trình bày được vị trí, cấu tạo của tuyến yên.
- Nêu được các hoocmon tuyến yên và tác dụng của chúng.
- Trình bày được cấu tạo và tác dụng của các hoocmon tuyến giáp.

	59
	Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận
	
	Tuần  30



	
	
	- Trình bày được cấu tạo và tác dụng của các hoocmon tuyến tụy.
- Trình bày được cấu tạo và tác dụng của các hoocmon tuyến trên thận

	60
	Bài 58. Tuyến sinh dục
	
	
	
	
	- Trình bày được các chức năng của tinh hoàn, buồng trứng.
- Nêu được các hoocmon sinh dục nam và hoocmon sinh dục nữ

	61
	Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
	01

	Tuần 31

	
	
	- Trình bày quá trình điều hòa và phối hợp hoạt động của một số tuyến nội tiết.       

	62
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	01

	
	
	
	 Hệ thống hóa kiến thức đã học trong học kỳ 2
 - Hiểu được kiến thức đã học qua các chương: bài tiết, da, thần kinh và giác quan, nội tiết.
 - Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào bài

	63
	Kiểm tra cuối kỳ 2
	01

	Tuần  32

	
	
	- Kiểm tra, đánh giá được  kiến thức,kĩ năng,năng lực, phẩm chất vận dụng kiến để làm bài

	64
	Trả bài kiểm tra cuối kỳ 2
	01
	
	
	
	

	CHƯƠNG XI - SINH SẢN

	65
	Bài 60. Cơ quan sinh dục nam
	01

	Tuần  33



	
	
	- Kể tên và xác định được các bộ phận trong cơ quan sinh dục nam và đường đi của tinh trùng từ nơi sinh sản đến khi ra ngoài cơ thể.
- Nêu rõ vai trò của cơ quan sinh sản của nam
- Nêu rõ đặc điểm của tinh trùng.

	66
	Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ
	01

	
	
	
	 - Kể tên và xác định được các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ.
- Nêu được chức năng cơ bản của các bộ phận đó.
- Nêu rõ được đặc điểm của trứng.

	67
	Bài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
	01

	Tuần 34



	
	
	- Trình bày được một số khái niệm: thụ tinh, thụ thai, điều kiện cần để trứng được thụ tinh và phát triển thành thai. 
- Trình bày được sự nuôi dưỡng thai trong quá trình mang thai và điều kiện đảm bảo cho thai phát triển.
- Giải thích được hiện tượng kinh nguyệt.

	68
	Bài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
	01

	
	
	
	- Phân tích được ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch và cơ sở khoa học của Luật hôn nhân – gia đình. 
- Phân tích được những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên.
- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.

	69
	Bài 64. Các bệnh lây qua đường sinh dục.
	01

	Tuần 35

	
	
	HS trình bày rõ được tác hại của một số bệnh tình dục phổ biến (lậu, giang mai); 
- Nêu được những đặc điểm sống chủ yếu của các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn lậu, giang mai) và triệu chứng để có thể phát hiện sớm, điều trị đủ liều;
- Xác định rõ các con đường lây truyền dể tìm cách phòng ngừa đối với mỗi bệnh.

	70
	Bài 65. Đại dịch AIDS-Thảm họa của loài người.
	01
	
	
	
	- Nêu được rõ các tác hại của bệnh AIDS;
- Nêu được đặc điểm sống của vi rút gây bệnh AIDS
- Chỉ ra được các con đường lây truyền và đưa ra cách phòng ngừa bệnh AIDS









       2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản chương 1, 2 và 3
	Trắc nghiệm và Tự luận viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong  học kỳ 1
	Trắc nghiệm và Tự luận viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản chương 6, 7, 8 và 9
	Trắc nghiệm và Tự luận viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 32
	Các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong năm học, trọng tâm là học kỳ 2.
	Trắc nghiệm và Tự luận viết trên giấy









	TRƯỜNG: THCS TẢN HỒNG
TỔ: KHTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN SINH HỌC - LỚP 9
(Năm học 2021- 2022)
I. Đặc điểm tình hình
1. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu tại các phòng học
	4 chiếc
	Dùng cho các tiết dậy có ứng dụng CNTT
	

	2
	Kính lúp cầm tay, kính hiển vi, đĩa kính, lam kính, kim mũi mác, mẫu, hóa chất.
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành, thí nghiệm dùng cho phân môn sinh học
	

	3
	Mô hình cấu tạo và nhân đôi ADN 
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	4
	Mô hình cấu tạo và tổng hợp ANR
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	5
	Mô hình tổng hợp Prôtêin
	5 bộ
	Dụng cụ thực hành sinh học
	

	6
	Tranh ảnh
	3 bộ
	Dụng cụ thực hành sinh học
	


2. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập: Chưa có 
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Học kỳ 1: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
                                                                   Học kỳ 2: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Cụ Thể:
	Tiết 
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm 
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	Bài 1: Men đen và di truyền học
	01
	Tuần 1
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	CHỦ ĐỀ 1: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (Số tiết 2: từ tiết 2 đến tiết 3)

	2
	Bài 2: Lai một cặp tính trạng
	01
	Tuần 1
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	3
	Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tt)
	01
	Tuần 2
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	4
	Bài 4: Lai hai cặp tính trạng.
	01
	Tuần 2
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	5

	Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tt)
	01
	Tuần 3
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	
	Bài 6: TH - Tính xác suất xuất hiện các mặt …..
	
	
	
	
	Cả bài
	Khuyến khích hs tự thực hiện

	6
	Bài 7: Bài tập chương I
	01
	Tuần 3
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 4040 ( Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần 4 ngày 27/7/2021)

	7
	Bài 8: Nhiễm sắc thể.
	01
	Tuần 4
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	CHỦ ĐỀ 2: PHÂN BÀO (Số tiết 4: từ tiết 8 đến tiết 11)

	8
9
10
11
	Bài 9: Nguyên phân
	
04

	Tuần 4
	Máy tính
	Dạy zoom
	Mục I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào
	Không yêu cầu hs thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1
	

	
	Bài 10: Giảm phân
	
	Tuần 5
	Máy tính
	Dạy zoom
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2
	Không yêu cầu hs thực hiện

	
	Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
	
	Tuần 6
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	12
	Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
	01
	Tuần 6
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	13
	Bài 13: Di truyền liên kết
	01
	Tuần 7
	Máy tính
	Dạy zoom
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 và câu 4
	Không yêu cầu hs thực hiện

	14
	Bài 14: TH - Quan sát hình thái NST
	01
	Tuần 7
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	15
	Bài 15: ADN
	01
	Tuần 8
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	16
	Bài 16: ADN và bản chất của gen
	01
	Tuần 8
	Máy tính
	Dạy zoom
	
	

	17
	Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
	
	Tuần 9
	Laptop, máy chiếu, bảng phấn, giáo án điện tử…
	Lớp học
	
	

	18
	Bài 18: Prôtêin
	01
	Tuần 9
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	Mục II. Lệnh ▼ trang 55
	Không yêu cầu hs thực hiện

	19
	Ôn tập giữa kì I
	02
	Tuần 10
	Bảng, phấn, giáo án, SGK.
	Lớp học
	
	

	20
	Kiểm tra giữa kì I
	02
	Tuần 10
	Ma trận, đề, HD chấm
	Lớp học 
	
	

	21
	Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	01
	Tuần 11
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	
	

	22
	Bài 20: TH - Quan sát và lắp mô hình ADN
	01
	Tuần 11
	Bộ mô hình ADN tháo lắp.
	Lớp học
	
	

	23
	Bài 21: Đột biến gen
	01
	Tuần 12
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	
	

	CHỦ ĐỀ 3: ĐỘT BIẾN NST (Số tiết 4: từ tiết 24 đến tiết 27)

	24
25
  26
  27
	Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
	
04

	Tuần 12
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	
	

	
	Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
	
	Tuần 13
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	Mục I. Lệnh ▼ trang 67
	Không yêu cầu hs thực hiện

	
	Bài 24: Đột biến số lượng NST (tt)
	
	Tuần 14
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	Mục IV. Sự hình thành thể đa bội
	Học sinh tự đọc

	
	
	
	
	
	
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2
	Không yêu cầu hs thực hiện

	
	Bài 26: TH - Nhận biết một vài dạng đột biến
	01
	
	
	
	Cả bài
	Không yêu cầu hs thực hiện

	28
	Bài 25: Thường biến
	01
	Tuần 14
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	
	

	
	Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
	01
	
	
	
	Cả bài
	Không yêu cầu hs thực hiện

	29
	Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.
	01
	Tuần 15
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	
	

	30
	Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
	01
	Tuần 15
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	
	

	31
	Bài 30: Di truyền học đối với con người
	01
	Tuần 16
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	Mục II.1. Bảng 30.1
	Không yêu cầu hs thực hiện

	32
	Bài 31: Công nghệ tế bào
	01
	Tuần 16
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	Mục I. Lệnh ▼ trang 89, ý 2 ( Để nhận được mô non…)
	Không yêu cầu hs thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Mục II. Ứng dụng công nghệ tế bào
	Không yêu cầu học chi tiết về cơ chế, chỉ học các ứng dụng.

	33
	Bài 32: Công nghệ gen
	01
	Tuần
17 
	Laptop, máy chiếu, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học 
	Mục I. Khái niệm kĩ thuật gen và CN gen.
	Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học phần chữ đóng khung ở cuối bài 

	
	
	
	
	
	
	Mục II. Ứng dụng công nghệ gen
	Không yêu cầu học chi tiết, chỉ học các ứng dụng

	
	Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
	
	
	
	

	Cả bài
	Học sinh tự đọc

	34
	Bài 40: Ôn tập học kì I
	
	Tuần 17
	Bài giảng, bảng, phấn, giáo án điện tử, SGK, SGV.
	Lớp học
	Mục I. Bảng 40.1
	Không thực hiện cột “Giải thích”

	
	
	
	
	
	
	Mục II. Câu 7 và câu 10
	Không ôn tập những nội dung đã tinh giản

	35
	Kiểm tra cuối kì I
	
	Tuần 18
	Ma trận, đề, HD chấm
	Lớp học
	
	

	36
	Trả bài kiểm tra cuối kì II
	
	Tuần 18
	Bài kiểm tra đã chấm, chữa
	Lớp học
	
	


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Kiểm tra giữa kì I

	45 phút
	Tuần 10
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 1,2 phần I.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì I

	45 phút
	Tuần 18
	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 3,4,5 phần I.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra giữa kì II

	45 phút
	Tuần 26

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 1,2 phần II.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy

	Kiểm tra cuối kì II

	45 phút
	Tuần 35

	Kiến thức, kỹ năng cơ bản của các chương 3,4 phần II.
	Trắc nghiệm và tự luận viết trên giấy


III. Các nội dung khác:
- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn: Sinh        

	
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)




Nguyễn Hải Yến
	Tản Hồng, ngày 03 tháng 09 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)




Phương Trung Hưng
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